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M18 BPFPH M18 BPFP-CST

Green

绿色

สีเขียว

Hijau

Xanh lục

Powered base

动力底座

ฐานพลงังาน

Alas beraliran listrik

Đế được cung cấp điện

Chemical tank

化工箱

ถงัเคมี

Tangki bahan kimia

Bình hóa chất
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M18 BPFP-CCST M18 BPFP-WST

Black

黑色

สีดํา

Hitam

Đen

Blue

蓝色

สีนํŖาเงิน

Biru

Xanh lam

Concrete chemical tank

混凝土化学箱

ถงัเคมคีอนกรตี

Tangki bahan kimia bangunan

Bình hóa chất bê tông

Water tank

水箱

ถงัเก็บนํŖา

Tangki air

Bình nước
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Switch tank with green cap and green label
Fill up the tank only with consumer-grade home and garden chemicals. For details, see text section 
"Specifi ed Conditions of Use".

带绿色盖和绿色标签的替换箱
仅用消费级家用和园林化学品填充水箱。有关详细信息，请参见文本部分「特定使用条件」。

สลบัถงัทีŕมฝีาปิดสเีขยีวกบัฉลากสเีขยีว
เตมิถงัจนเต็มดว้ยสารเคมสีาํหรบัใชใ้นครวัเรอืนและสวนเทา่นัŖน สาํหรบัรายละเอยีด โปรดดเูนืŖอหาทีŕสว่น "เงืŕอนไขการใชเ้ฉพาะงาน"

Tangki pencampur (switch) dengan tutup hijau dan label hijau
Isi tangki hanya dengan bahan kimia rumah dan kebun kelas konsumen. Untuk detail, lihat bagian teks 
"Ketentuan Penggunaan yang Ditentukan".

Công tắc bình có nắp xanh lá cây và nhãn xanh lá cây
Chỉ đổ đầy các loại hóa chất dành cho gia đình và sân vườn cấp thích hợp cho người tiêu dùng. Để biết chi 
tiết, hãy xem phần văn bản "Điều kiện sử dụng cụ thể".
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Switch tank with black cap and black label
Fill up the tank only with concrete chemicals. For details, see text section "Specifi ed Conditions of Use".

带黑色盖和黑色标签的替换箱
仅在罐中填充混凝土化学品。有关详细信息，请参见文本部分「特定使用条件」。

สลบัถงัทีŕมฝีาปิดสดีาํกบัฉลากสดีาํ
เตมิถงัจนเต็มดว้ยสารเคมผีสมเพิŕมคอนกรตีเทา่นัŖน สาํหรบัรายละเอยีด โปรดดเูนืŖอหาทีŕสว่น "เงืŕอนไขการใชเ้ฉพาะงาน"

Tangki pencampur dengan tutup hitam dan label hitam
Isi tangki hanya dengan bahan kimia bangunan. Untuk detail, lihat bagian teks "Ketentuan Penggunaan yang 
Ditentukan".

Công tắc bình có nắp đen và nhãn đen
Chỉ đổ đầy hóa chất bê tông vào bình. Để biết chi tiết, hãy xem phần văn bản "Điều kiện sử dụng cụ thể".
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Switch tank with blue cap and blue label
Fill up the tank only with water. For details, see text section "Specifi ed Conditions of Use".

带蓝色盖和蓝色标签的替换箱
仅在水箱中加水。有关详细信息，请参见文本部分「特定使用条件」。

สลบัถงัทีŕมฝีาปิดสนํีŖาเงนิกบัฉลากสนํีŖาเงนิ
เตมิถงัจนเต็มดว้ยนํŖาเทา่นัŖน สาํหรบัรายละเอยีด โปรดดเูนืŖอหาทีŕสว่น "เงืŕอนไขการใชเ้ฉพาะงาน"

Tangki pencampur dengan tutup biru dan label biru
Isi tangki hanya dengan air. Untuk detail, lihat bagian teks "Ketentuan Penggunaan yang Ditentukan".

Công tắc bình có nắp xanh lam và nhãn xanh lam
Chỉ đổ đầy nước vào bình. Để biết chi tiết, hãy xem phần văn bản "Điều kiện sử dụng cụ thể".
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Remove the battery pack before 
starting any work on the product.

 

在产品上开始任何工作之前，请
先取出电池组。

 

ถอดชดุแบตเตอร ีŕออกกอ่นเร ิŕมกระทาํ 
การใด ๆ กบัผลติภณัฑ ์

Lepaskan paket baterai sebelum 
memulai pekerjaan apa pun 
pada produk.
Tháo pin trước khi bắt đầu thao 
tác với sản phẩm.

Click

คลกิ
Klik
Tiếng tách

啪嗒声
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M18 BPFP-CST M18 BPFP-CCST M18 BPFP-WST

ø 1.35 mm ø 2.8 mm
mL/min mL/min mL/min mL/min mL/min

1 248 ~ 413 248 ~ 413 413 ~ 688 398 ~ 663 0 ~ 541

2 424 ~ 636 424 ~ 636 680 ~ 1020 584 ~ 876 0 ~ 863

3 672 ~ 909 672 ~ 909 978 ~ 1323 850 ~ 1150 0 ~ 1380

4 1020 ~ 1380 1020 ~ 1380 1488 ~ 2013 1190 ~ 1610 0 ~ 2070

5 1530 ~ 2070 1530 ~ 2070 2975 ~ 4025 1700 ~ 2300 0 ~ 4600
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START

LOCK

STOP
1

2

Start

开始

สตารท์
Mulai
Khởi động

Stop

停止

หยดุเคร ืŕอง
Berhenti
Dừng

Lock

上锁

ล็อก
Kunci
Khóa
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Remove the nozzle (1) counterclockwise by hand.
Clean the nozzle (1) and fi lter (2) after each use.
Insert the fi lter (2), and mount the nozzle clockwise by hand.

以手逆时针卸下喷嘴（1）。
每次使用后都要清洁喷嘴（1）和过滤器（2）。
插入过滤器（2），然后用手顺时针安装喷嘴。

ถอดหวัฉีด (1) โดยดว้ยมอืหมุนทวนเข็มนาฬกิา
ทาํความสะอาดหวัฉีด (1) และไสก้รอง (2) หลงัการใชง้านทกุคร ัŖง
ใสไ่สก้รอง (2) และยดึหวัฉีดโดยหมุนดว้ยมอืตามเข็มนาฬกิา

Lepaskan nozel (1) berlawanan arah jarum jam dengan tangan.
Bersihkan nozel (1) dan fi lter (2) setiap kali selesai digunakan.
Masukkan fi lter (2), dan pasang nozel searah jarum jam dengan tangan.

Tháo vòi phun (1) ngược chiều kim đồng hồ bằng tay.
Vệ sinh bộ lọc (1) và bộ lọc (2) sau mỗi lần sử dụng.
Lắp bộ lọc (2) và lắp vòi phun theo chiều kim đồng hồ bằng tay.
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Remove the nozzle attachment (1) counterclockwise by hand.
Nozzle attachments are available as spare parts. 
See www.milwaukeetool.asia
Mount the nozzle attachment (1) clockwise by hand.

用手逆时针卸下喷嘴附件（1）。
喷嘴附件为备件。
见www.milwaukeetool.asia
用手顺时针安装喷嘴附件（1）。

ถอดตวัยดึหวัฉีด (1) โดยหมุนดว้ยมอืทวนเข็มนาฬกิา
มตีวัยดึหวัฉีดอะไหลว่างจาํหน่าย 
ดทูีŕ www.milwaukeetool.asia
ตดิตัŖงตวัยดึหวัฉีด (1) โดยหมุนดว้ยมอืตามเข็มนาฬกิา

Lepaskan sambungan nozel (1) berlawanan arah jarum jam dengan tangan.
Sambungan nozel tersedia sebagai suku cadang. 
Kunjungi www.milwaukeetool.asia
Pasang sambungan nozel (1) searah jarum jam dengan tangan.

Tháo phụ kiện vòi phun (1) ngược chiều kim đồng hồ bằng tay.
Phụ kiện vòi phun có sẵn dưới dạng phụ tùng thay thế.
Xem www.milwaukeetool.asia
Lắp phụ kiện vòi phun (1) theo chiều kim đồng hồ bằng tay.
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Clean fi lter (1), fi lter (2) and tank (3) after each use.
Filters are available as spare parts. 
See www.milwaukeetool.asia

每次使用后都要清洁过滤器（1）、过滤器（2）和水箱（3）。
过滤器为备件。
见www.milwaukeetool.asia

ทาํความสะอาดไสก้รอง (1) ไสก้รอง (2) และถงั (3) หลงัการใชง้านทกุคร ัŖง
มไีสก้รองอะไหลว่างจาํหน่าย 
ดทูีŕ www.milwaukeetool.asia

Bersihkan fi lter (1), fi lter (2) dan tangki (3) setiap selesai digunakan.
Filter tersedia sebagai suku cadang. 
Kunjungi www.milwaukeetool.asia

Vệ sinh bộ lọc (1), bộ lọc (2) và bình chứa (3) sau mỗi lần sử dụng.
Vòi phun có sẵn dưới dạng phụ tùng thay thế. 
Xem www.milwaukeetool.asia
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Transfer the residual liquid only to an original container or a designated container. National and local regulations 
must be observed.

仅将残留液体转移到原始容器或指定的容器中。必须遵守国家和地方法规。

ถา่ยของเหลวทีŕเหลอืไปยงัภาชนะบรรจเุดมิหรอืภาชนะทีŕกาํหนดเทา่นัŖน ควรปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทอ้งถิŕนและระดบัประเทศ

Pindahkan cairan sisa hanya ke wadah aslinya atau wadah yang ditentukan. Peraturan nasional dan setempat 
harus dipatuhi.

Chỉ chuyển chất lỏng còn lại vào vật chứa ban đầu hoặc vật chứa được chỉ định. Phải tuân thủ  các quy định của 
quốc gia và địa phương.

Dry and store the cleaned components in a frost-free environment.

在无霜的环境中，晾干并存放清洁后的组件。

เชด็ใหแ้หง้และเก็บชิ Ŗนสว่นประกอบทีŕทาํความสะอาดแลว้ในสภาพแวดลอ้มทีŕไม่มนํีŖาแข็งเกาะ

Keringkan dan simpan komponen yang dibersihkan di lingkungan yang bebas es.

Sấy khô và bảo quản các thành phần đã làm sạch trong môi trường không có sương giá.
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TECHNICAL DATA M18 BPFPH M18 BPFP-
CST

M18 BPFP-
CCST

M18 BPFP-
WST

Tank capacity 15 L 15 L 15 L

Flow rate (see picture section on page 18)

Spray distance 7.6 m 7.6 m

Maximum working pressure 8.27 bar 8.27 bar 4.14 bar

Pressure inside the tank 827 kPa 827 kPa 414 kPa

Residual tank 250 mL 250 mL 250 mL

Mesh size fi ller fi lter 1.7 mm 1.7 mm 1.7 mm

Mesh size suction fi lter 0.12 / 0.2 mm 0.12 / 0.2 mm 0.12 / 0.2 mm

Engine speed (maximum) 2900 min-1

Battery voltage 18 V

Weight base unit 4.2 kg
Empty weight (including the base unit, tank, and battery 
4.0 Ah) 8.6 kg 8.6 kg 8.7 kg

Operation weight (including 15 L fl uid at 20 °C) 23.6 kg 23.6 kg 23.7 kg

Recommended ambient operating temperature -18 – +50 °C

Recommended battery types M18B, M18 HB

Recommended charger

M12-18C, 
M12-18FC, 
M12-18AC, 
M12-18C3

Noise information

Measured values determined according to EN 60745.

A-weighted sound pressure level 72 dB (A) 71 dB (A) 67 dB (A)

Uncertainty K 3 dB (A) 3 dB (A) 3 dB (A)

A-weighted sound power level 85 dB (A) 84 dB (A) 80 dB (A)

Uncertainty K 3 dB (A) 3 dB (A) 3 dB (A)

Wear ear protectors!

Vibration information

Total vibration values (vector sum in the three axes) determined according to EN 60745.

Vibration emission value ah,W 2.8 m/s2 1.4 m/s2 1.3 m/s2

Uncertainty K 1.5 m/s2 1.5 m/s2 1.5 m/s2

* The fl ow rate depends on the spray medium used, the fl ow height, and environmental infl uences such as wind conditions.

WARNING!
The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given 
in EN 60745 and may be used to compare one product with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration emission level represents the main applications of the product. However, if the product is used for diff erent 
applications, with diff erent accessories or poorly maintained, the vibration emission may diff er. This may signifi cantly increase the 
exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the product is turned off  or when 
it is running but not actually doing the job. This may signifi cantly reduce the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the eff ects of vibration such as: maintaining the product and the 
accessories, keeping the hands warm, and organising work patterns.
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 WARNING! Read the instructions carefully, be familiar 
with the controls and the proper use of the machine. 
Failure to follow all instructions listed below may result in 
electric shock, fi re and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

 BACKPACK SPRAYER SAFETY WARNINGS

Do not spray fl ammable liquids, such as gasoline, to reduce 
the risk of fi re or explosion.
Always follow the chemical manufacturer’s instructions printed 
on their product labeling for use, cleaning, and storage. 
Chemicals should be stored out of reach of children.
Do not spray any material where the hazard is not known.
To reduce exposure to spray materials, wear approved safety 
equipment, such as face mask designed for spraying, gloves, 
and other appropriate protective equipment.
Do not use fl ammable solvents or abrasive cleaning agents to 
clean the product.
Keep spray materials away from eyes. If spray materials come 
in contact with the eyes, wash them immediately with clean 
water. If irritation is still present, immediately seek medical 
help.

ADDITIONAL SAFETY AND WORKING INSTRUCTIONS

Be aware of any hazards presented by the spray materials. 
Before using any pesticide or other spray materials with the 
product, carefully read the label on the original container, 
study current safety data sheet of the medium, and follow the 
instructions.
Keep the area clear of all bystanders, children, and pets while 
spraying.
Ensure that the spray wand is securely connected to the spray 
wand handle before using the product. If necessary, use pliers 
to attach the spray wand to the spray wand handle.
Remember to properly replace and tighten the spray tank 
cover after pouring liquid into the spray tank.
Use only consumer-grade, water-based lawn and garden 
chemicals. Do not use commercial-grade chemicals or 
chemicals for commercial or industrial purposes.
Do not use caustic (alkali) self-heating or corrosive (acid) 
liquids with the product. These liquids can corrode metal parts 
or weaken the tank and hose.
Do not leave residue or spray material in the spray tank after 
using the product. Clean the product after each use.
Do not pour hot or boiling liquids into the spray tank. Hot liquids 
can weaken or damage the hose or spray tank.
Do not overfi ll the tank.
Always check for leaks, and correct them before using the 
product.
The spray area must be well-ventilated.
Always inspect both the inside and outside of the product 
before each use.
Liquids to be sprayed must be as thin as water. Thicker liquids 
do not spray properly.
Spray materials may be premixed and poured into the spray 
tank using a funnel, if necessary.
Do not spray where spark, fl ame, or other source of ignition 
is present. Do not spray in the direction of people or animals. 
Always spray downwind.

Do not smoke, eat, or drink while using the product.
Do not discharge directly against the skin.
Do not let the spray materials come in contact with the skin. 
If contact does occur, wash immediately with soap and plenty 
of water.
Aim the nozzle directly at the plants or objects that are intended 
to be sprayed. Ensure that the spray materials are directed at 
an area that will not be damaged by the spray materials.
Avoid spraying on windy days. The spray materials can be 
accidentally blown onto plants or objects that should not be 
sprayed.
The product may be operated with the spray wand handle 
resting in the cradle, or may be removed from the cradle and 
be held by the operator.
Electric shock hazard. Do not spray towards electrical outlets.
After every use, thoroughly wash your hands and any area 
where skin has been exposed to the spray.
Maintain the product. Thoroughly inspect both the inside and 
outside of the product, and examine the components before 
each use. Check for cracked and deteriorated hoses, leaks, 
clogged nozzles, and missing or damaged parts. If damaged, 
have the product repaired before use. Many accidents are 
caused by poorly maintained products.
Remove the battery pack from the product before draining, 
cleaning, or storing to avoid accidental starting.
Mix the chemicals strictly in accordance with the manufacturer’s 
instructions. Incorrect mixtures may produce toxic fumes or 
explosive solutions.
Never allow children, persons with reduced physical, sensory 
or mental capabilities or lack of experience and knowledge, or 
people who are unfamiliar with these instructions to use the 
product. Local regulations may restrict the age of the operator.
Remove the battery pack before starting any work on the 
product.
Do not dispose of used battery packs in the household refuse 
or by burning them. MILWAUKEE distributors off er to retrieve 
old batteries to protect our environment.
Do not store the battery pack together with metal objects (short 
circuit risk).
Use only M18 System chargers for charging M18 System 
battery packs. Do not use battery packs from other systems.
Battery acid may leak from damaged batteries under extreme 
load or extreme temperatures. In case of contact with battery 
acid, wash it off  immediately with soap and water. In case 
of eye contact, rinse thoroughly for at least 10 minutes and 
immediately seek medical attention.

ADDITIONAL BATTERY SAFETY WARNINGS

 WARNING! To reduce the risk of fi re, personal injury, and 
product damage due to a short circuit, never immerse your 
product, battery pack, or charger in fl uid or allow fl uid to fl ow 
inside them. Corrosive or conductive fl uids, such as seawater, 
certain industrial chemicals, and bleach or bleach-containing 
products, etc., can cause a short circuit.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The backpack sprayer is intended for outdoor use in a well-
ventilated area.
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M18 BPFP-WST
The sprayer is designed for spraying water and may also be 
used to water plants.

M18 BPFP-CST
The sprayer is designed for spraying consumer-grade home 
and garden chemicals:

 ● Pesticides
 ● Selective herbicides
 ● Non-Selective herbicides
 ● Insecticides
 ● Fungicides
 ● Fertilizers

The sprayer shall be used only with plant protection products 
approved by local or national regulatory authorities for plant 
protection products.

M18 BPFP-CCST
The sprayer is designed for spraying concrete chemicals:

 ● Form release
 ● Curing compounds
 ● Sealants

The sprayer shall be used only with chemical products 
approved by local or national regulatory authorities for 
chemical products.

 Do not use the sprayer with fl ammable liquids.
Use only substances that are approved for use with portable 
sprayers.
The sprayer is not to be used by children or by persons not 
wearing adequate personal protective equipment and clothing.
Do not use the product for any other purpose.

BATTERIES

Battery packs that have not been used for some time should be 
recharged before use.
Temperatures in excess of 50°C reduce the performance of 
the battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine 
(risk of overheating).
The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.
For an optimum lifetime, the battery packs must be fully 
charged after use. 
To obtain the longest possible battery life, remove the battery 
pack from the charger after it is fully charged.
For battery pack storage longer than 30 days:

 ● Store the battery pack where the temperature is below
27°C and away from moisture.

 ● Store the battery packs in a 30% – 50% charged condition.
 ● Every six months of storage, charge the pack as normal.

BATTERY PACK PROTECTION

In extremely high torque, binding, stalling, and short circuit 
situations that cause high current draw, the product vibrates 
for about 2 seconds and then the product turns off . To reset, 
release the trigger.
Excessive temperatures will cause the battery to stop powering 
the product. If the battery pack is too warm, allow it to cool 
down before resuming operation. If the product still does not 
work, recharge the battery.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods 
Legislation requirements.
Transportation of those batteries must be done in accordance 
with local, national, and international provisions and 
regulations.

 ● Batteries can be transported by road without further
requirements.

 ● Commercial transport of lithium-ion batteries by third parties 
is subject to Dangerous Goods regulations. Transport
preparation and transport are exclusively to be carried out
by appropriately trained persons, and the process must be
accompanied by corresponding experts.

When transporting batteries:
 ● Ensure that battery contact terminals are protected and

insulated to prevent short circuit.
 ● Ensure that the battery pack is secured against movement

within packaging.
 ● Do not transport batteries that are cracked or leaking.

Check with the forwarding company for further advice.

TRANSPORTATION AND STORAGE

 ● Remove the battery pack.
 ● Ensure that all parts of the product are clean and dry.
 ● Clean all foreign materials from the product.
 ● Drain all spray materials from the spray tank before storage 

and transportation.
 ● After each use, check all parts of the product for leaks.

Return the product to an authorised service centre for
repair if needed.

 ● The spray wand can be stored in the cradle.
 ● For transportation, secure the product against movement

or falling to prevent injury to persons or damage to the
product.

 ● Store the product in a cool, dry, and well-ventilated place
that is inaccessible to children. Keep the product away from 
corrosive agents, such as garden chemicals and de-icing
salts. Do not store the product outdoors.

RESIDUAL RISKS

Even when the product is used as prescribed, it is still 
impossible to completely eliminate certain residual risk factors. 
The following hazards may arise and the operator should pay 
special attention to avoid the following:

 ● electric shock
− Never spray liquid towards electrical sockets, cables,

or appliances.
 ● contact with hazardous substances
− Spray materials may be harmful if inhaled, ingested,

or come in contact with skin or eyes. Follow the
instructions carefully and wear appropriate protective
equipment as prescribed.
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TROUBLESHOOTING

Problem Possible cause Solution

Low pressure Not enough 
battery charge

Charge the 
battery pack.

No pressure Not enough 
battery charge

Charge the 
battery pack.

Leaky Connections are 
not connected 
properly; porous 
gaskets

Retighten the 
connecting 
elements and 
replace the 
sealing elements.

Motor is not 
running

The battery 
is empty or 
defective.

Recharge or 
replace the 
battery pack.

No spray Spray nozzles are 
blocked.

Clean the product 
with compressed 
air or a suitable 
solvent.

BLOCKED NOZZLES

1. Immediately turn off the sprayer. Ensure that the battery
door is closed securely.

2. Wear protective clothing, such as gloves and eye
protection. 

3. Disassemble the nozzles and clean it with clear water. 
4. Replace defective filters.

CLEANING THE TANK

1. Ensure that the battery door is closed securely.
2. Remove the tank from the base and set it on a level surface 

away from the base to prevent exposing the base to harsh
chemicals.

3. Remove the tank cup and fill it up to about one-third full with 
clean water. A small amount of mild household detergent
may be added. If needed, warm water (maximum of 50°C)
can be used. Replace the cap, and gently slosh the water
around the tank.

4. Install the tank, and spray the water until the tank is
emptied. Make sure to direct the spray towards an area
that will not be damaged by residue chemicals.

5. Repeat the procedure with clean water until the tank is
thoroughly clean. Wash the outside of the nozzles, and
wipe them dry with a cloth.

6. Wipe the outside of the tank with a clean, dry cloth.
7. Allow all pieces of the product to completely dry before

reinstalling the parts and storing the unit. Always reinsert
the strainer before replacing the tank cap.

MAINTENANCE

Servicing requires extreme care and knowledge, and should 
be performed only by a qualifi ed service technician. Have the 
product serviced by an authorised service centre only. When 
servicing, use only original replacement parts.
Only make adjustments or repairs that are described in the 
manual. For other repairs, contact an authorised service 
centre.

Clean the product after each use.
Drain and empty the spray tank before cleaning.
Drain the spray materials through the fi ll area.
Drain all of the spray materials from the spray tank into a 
container approved for chemicals. Do not store chemicals in 
the spray tank.
Use clean water to clean and rinse the spray tank. A small 
amount of mild household detergent may be added. 
Wipe the product with a clean, dry cloth.
It may be necessary to rinse the spray tank more than once.

Cleaning electrical contacts
Keep electrical contact posts between the bottom of tank and 
base clean.
WARNING! Remove the battery pack from the product before 
cleaning electrical contacts. Clean the contacts only with a 
clean, dry cloth.

Tank Contacts Base

Disposal
Never dispose of residual chemicals or contaminated rinsing 
solutions in waterways, drains, sewers, street gutters, or 
manholes.
Dispose of residual chemicals and used containers in 
accordance with local waste disposal regulations.

ACCESSORIES

Use only MILWAUKEE accessories and spare parts. Should 
components that have not been described need to be replaced, 
contact one of our MILWAUKEE service agents (see our list of 
service addresses).
If needed, an exploded view of the product can be ordered. 
State the product type and the serial number on the label, and 
order the drawing at your local service centres.

SYMBOLS

CAUTION! WARNING! DANGER!

Read the instructions carefully before 
starting the product.
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Remove the battery pack before starting 
any work on the product.

Always wear eye protection.

Wear ear protectors.

Wear a suitable protection mask.

Use protective clothing.

Wear gloves.

Wear sturdy non-slip shoes.

Do not expose the battery to rain. Do not 
use the battery in damp or wet locations.

Do not spray fl ammable liquids.

Class III electrical protection

4x

Remove the battery pack. Keep electrical 
contacts clean.

Keep bystanders in a safe distance away 
from the work area.

Do not spray at people or animals.

Do not spray at a wall.

Do not spray against the wind.

Do not point the nozzle upwards. Spray 
only downwards.

Empty weight (including base unit, tank, 
and battery)

Volts

Direct current

Do not dispose of electric tools, batteries/
rechargeable batteries together with 
household waste material. Electric tools 
and batteries that have reached the end of 
their life must be collected separately and 
returned to an environmentally compatible 
recycling facility. Check with your local 
authority or retailer for recycling advice and 
collection point.
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技术数据 M18 BPFPH M18 BPFP-
CST

M18 BPFP-
CCST

M18 BPFP-
WST

箱容量 15 L 15 L 15 L

流量（请参阅第18页的图片部分）

喷射距离 7.6 m 7.6 m

最大工作压力等级 8.27 bar 8.27 bar 4.14 bar

箱内压力 827 kPa 827 kPa 414 kPa

残箱 250 mL 250 mL 250 mL

筛网填料过滤器 1.7 mm 1.7 mm 1.7 mm

筛目吸滤器
0.12 / 0.2 
mm

0.12 / 0.2 
mm

0.12 / 0.2 
mm

发动机转速（最大） 2900 min-1

电池电压 18 V

重量基准单位 4.2 kg

空的重量（包括主机、箱和电池4.0 Ah） 8.6 kg 8.6 kg 8.7 kg

工作重量（包括20°C时的15 L液体） 23.6 kg 23.6 kg 23.7 kg

建议环境操作温度 -18 – +50 °C

推荐的电池类型 M18B, M18 HB

推荐充电器

M12-18C,
M12-18FC,
M12-18AC,
M12-18C3

噪音信息

根据 EN 60745 条文确定的测量值。

A-值音压值 72 dB (A) 71 dB (A) 67 dB (A)

不确定性的测量 K 3 dB (A) 3 dB (A) 3 dB (A)

A-值音量值 85 dB (A) 84 dB (A) 80 dB (A)

不确定性的测量 K 3 dB (A) 3 dB (A) 3 dB (A)

务必佩戴防护耳罩。

振荡信息

依欧盟EN 60745 标准确定的振动总值（三方向矢量和）。

振动值 a
h,W

2.8 m/s2 1.4 m/s2 1.3 m/s2

不确定性的测量 K 1.5 m/s2 1.5 m/s2 1.5 m/s2

* 流量取决于所用的喷雾介质，流量高度和环境影响（例如风况）。

警告！

本规程列出的依欧盟EN60745标准测量方法测量的振荡级也可用于电动工具比较并适合于临时振荡负荷估计。该等级可用来初步评
估风险。

该振荡级代表电动工具的主要应用。电动工具的其他应用，不正确的工具附件或欠缺维护可造成振荡级偏差。此可明显提高工作
期间的振荡程度。

正确地估计一定工作期间的振荡程度也要考虑到工具关闭或接通而不使用的期间。此可明确减少总工作期间的振荡程度。

为提高操作人员对振荡作用的保护得规定补充安全措施：电动工具及工具附件的维护、温手、工作过程组织等。
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 警告！阅读本设备随附的所有安全警告、说明、插图和规
格。不遵照以下说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

 背包喷雾器安全警告

请勿喷洒易燃液体，例如汽油，以减少着火或爆炸的危险。

在使用、清洁和存放时，请务必遵循其产品标签上印刷的化学
品制造商的说明。化学药品应存放在儿童接触不到的地方。

切勿在未知危险的地方喷涂任何材料。

为了减少暴露在喷涂材料中，请佩戴经过批准的安全设备，例
如，专为喷涂设计的面罩，手套和其他适当的防护设备。

请勿使用易燃溶剂或研磨性清洁剂清洁产品。

使喷雾材料远离眼睛。如果喷雾剂接触到眼睛，请立即用清水
冲洗。如果仍然有刺激感，请立即寻求医疗帮助。

其他安全和工作说明

请注意喷涂材料可能造成各种危险。在产品上使用任何农药或
其他喷雾材料之前，请仔细阅读原包装上的标签，研究介质的
当前安全数据表，并遵循说明进行操作。

喷涂时，使该区域远离所有旁观者、儿童和宠物。

在使用产品之前，请确保将喷雾棒牢固地连接到喷雾棒的把手
上。如有必要，请使用钳子将喷雾棒固定在喷雾棒把手上。

将液体倒入喷雾罐后，切记正确更换并拧紧喷雾罐盖。

仅使用消费级的水性草坪和园林化学品。请勿使用商业级化学
品或用于商业或工业目的的化学品。

请勿在产品上使用腐蚀性（碱性）自热或腐蚀性（酸性）液
体。这些液体会腐蚀金属零件或削弱油箱和软管。

使用本产品后，请勿在喷漆罐中留下残留物或喷漆材料。每次
使用后都要清洁产品。

请勿将热或沸腾的液体倒入喷雾罐中。灼热的液体可能会削弱
或损坏软管或喷雾箱。

切勿为水箱加过多水。

使用产品前，请务必检查是否有泄漏，并进行修正。

喷雾区域必须通风良好。

每次使用前，请务必检查产品的内部和外部。

待喷洒的液体必须与水一样稀薄。较浓的液体不能正确喷射。

如有必要，可将喷雾材料进行预混合，然后使用漏斗将其倒入
喷雾罐中。

请勿在有火花、火焰或其他火源喷雾。请勿向人或动物的方向
喷雾。务必向顺风方向喷雾。

使用本产品时请勿吸烟、进食或喝水。

不要直接在皮肤上排出喷雾。

不要让喷涂材料与皮肤接触。如果确实发生接触，请立即用肥
皂和大量水清洗。

将喷嘴直接对准要喷涂的植物或物体。确保将喷涂材料对准而
不会被喷涂材料损坏的区域。

避免在大风天喷涂。喷雾材料可能会意外地吹到不应喷雾的植
物或物体上。

该产品可以在喷雾棒手柄放在支架中的状态下操作，也可以从
支架中取出并由操作员握持。

触电危险。不要喷向电源插座。

每次使用后，请彻底清洗您的手以及任何皮肤接触喷雾的地
方。

维修产品。彻底检查产品的内部和外部，并在每次使用前检查
组件。检查软管是否破裂、变质、泄漏，喷嘴堵塞以及零件缺
失或损坏。如果损坏，请在使用前修理产品。许多事故是由产

品维护不当造成的。

在排放、清洁或存放电池之前，请从产品中取出电池组，以免
意外启动。

严格按照制造商的说明混合化学品。不正确的混合物可能会产
生有毒烟雾或爆炸性溶液。

不要让儿童、身体、感觉或精神能力下降的人员或缺乏经验及
知识的人，或不熟悉这些指示的人使用机器。当地法规可能会
限制操作员的年龄。

在产品上开始任何工作之前，请先取出电池组。

用过的电池组不可以丟入火中或一般的家庭垃圾中。美沃奇经
销商提供旧电池回收，以保护我们的环境。

电池组不可以和金属物体存放在一起（可能产生短路）。

M18系列的电池组只能和M18系列的充电器配合使用。不可以使
用其他系列的电池。

在过度超荷或极端的温度下，可能从损坏的电池组中流出液
体。如果触摸了此液体，必须马上使用肥皂和大量清水冲洗。
如果此类流体侵入眼睛，马上用清水彻底清洗眼睛（至少冲洗
10分钟），接着即刻就医治疗。

附加电池安全警告

 警告！为了减少因短路而导致火灾、人身伤害和产品损坏
的风险，请勿将工具、电池组或充电器浸没在流体中或使流体
流入其中腐蚀性或导电性流体（如海水、某些工业化学品、以
及漂白剂或含漂白剂的产品等）都会导致短路。

特定使用条件

背包喷雾器适合在通风良好的室外使用。

M18 BPFP-WST

喷雾器设计用于喷水，也可用于给植物浇水。

M18 BPFP-CST

喷涂机设计用于喷涂消费级家庭和园林化学品：

● 农药类

● 选择性除草剂

● 非选择性除草剂

● 杀虫剂

● 杀真菌剂

● 肥料

喷雾器只能与当地或国家监管机构批准的植物保护产品一起使
用。

M18 BPFP-CCST

喷涂机设计用于喷涂混凝土化学品：

● 脱膜剂

● 固化剂

● 密封胶

喷涂机只能与当地或国家监管机构批准的化学产品一起使用。

 请勿将喷雾器与易燃液体一起使用。

仅使用经批准可用于便携式喷雾器的物质。

请勿让儿童或未穿着适当个人防护设备和衣物的人使用喷雾
器。

切勿将本产品用于正常使用之外的其他用途。

电池

长期储放的电池必须先充电再使用。
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超过50°C的高温会降低电池组的效能。避免暴露于高温或阳
光下(可能导致过热)。

充电器和电池组的接点处应保持清洁。

为获得最长寿命，使用后应把电池充满电。

为确保最长使用寿命，充电后应把电池从充电器取出。

电池储存时间长于30日：

● 在环境温度27°C左右干燥处储存电池；

● 在百分之30至50充电状态储存电池；

● 每6个月重新充电。

电池超载保护

在极高的扭矩，约束，失速和短路情况下，导致大电流消耗，
产品将停止约2秒钟，然后产品将关闭。如要重置，松开扳机。

在极端情况下，电池组内部的温度可能过高。如果发生这种情
况，电池不会提供电力。将电池放在充电器上，以充电和重
置。

锂电池的运输

锂电池属于危险货品并受制于危险货品运输条例。

此电池的运输必须遵守地方、国家和国际法律规定。

● 用户在公路上运输此电池组不必遵守特殊规定。

● 锂电池的商业性运输受制于危险货品运输条例的规定。运
输准备和运输必须由受过合适培训人员进行。全部过程必
须由合格专业人员监督。

运输电池时必须注意到下列事项：

● 为避免短路，必须确保电池接点的防护和绝缘；

● 确保包装中的电池包不会滑动；

● 严禁运输损坏或泄漏电池。

进一步建议请联系运输商。

运输与存放

● 拆下电池。

● 确保产品的所有部件清洁干燥。

● 清洁本产品上的所有异物。

● 在储存和运输之前，请排空喷雾罐中的所有喷雾材料。

● 每次使用后，请检查产品的所有部分是否泄漏。如果需
要，将产品退回授权的服务中心进行维修。

● 喷雾棒可以存放在脚手架。

● 运输时，请确保产品不会移动或跌落，以免造成人身伤害
或产品损坏。

● 将产品存放在阴凉干燥，通风良好的地方，而且儿童无
法接近。使产品远离腐蚀性试剂，例如园林化学品和除冰
盐。请勿在室外存放产品。

剩余风险

即使产品按规定使用，依然无法完全消除某些剩余风险因素。
可能会引起以下危险，操作人员应特别注意以避免发生以下情
况：

● 电击

− 切勿向插座，电缆或设备喷射液体。

● 接触有害物质

− 吸入、摄入或与皮肤或眼睛接触，喷雾材料可能有害。
小心地遵循说明并按照规定穿戴适当的防护设备。

故障排除

问题 可能原因 解决方案

低压 电池电量不足 为电池充电。

无压力 电池电量不足 为电池充电。

漏水 未正确连接； 多
孔垫片

重新拧紧连接元
件，并更换密封
元件。

电机未运转 电池没电或有故
障。

为电池重新充电或
更换电池。

不喷雾 喷嘴堵塞。 用压缩空气或适
当的溶剂清洁产
品。

喷嘴堵塞

1. 立即关闭喷涂机。确保电池盖已牢固关闭。

2. 穿戴防护服，例如手套和护目镜。

3. 拆卸喷嘴，并用清水清洗。

4. 更换有故障的过滤器。

清洗水箱

1. 确保电池盖已牢固关闭。

2. 从底座上卸下水箱，并将其放在远离底座的水平表面上，
以防止底座暴露于刺激性化学物质。

3. 取下水箱杯，并用干净水注满约三分之一。可以添加少
量的温和家用洗涤剂。如果需要，可以使用温水（最高
50°C）。盖上盖子，并轻轻晃动水箱周围的水。

4. 安装水箱，并喷水直至水箱排空。确保将喷雾喷向不会被
残留化学药品损坏的区域。

5. 用清水重复该步骤，直到水箱彻底清洁。清洗喷嘴的外
部，然后用布擦干。

6. 用干净的干布擦拭水箱的外部。

7. 在重新安装部件并存放设备之前，请让产品的所有部件完
全干燥。更换水箱盖之前，请务必重新插入过滤器。

维修

维修需要极其谨慎和知识，应仅由合格的维修技术人员执行。
只能由授权的服务中心维修产品。维修时，只能使用原装备
件。

仅进行手册中所述的调整或维修。关于其他维修，请联系授权
的服务中心。

每次使用后都要清洁产品。

清洁前，排出并排空喷雾箱。

通过填充区域排出喷涂材料。

将所有喷雾材料从喷雾箱排入一个允许使用的化学物容器中。
请勿将化学药品存放在喷雾罐中。

使用清水清洁，并冲洗喷雾箱。可以添加少量的温和家用洗涤
剂。 

用干净的干布擦拭产品。

可能需要多次冲洗喷雾箱。

清洁电触点

保持水箱底部和底座之间的电气接触柱清洁。

警告！清洁电气触点之前，请从产品中取出电池组。仅用干净
的干布清洁接触点。
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水箱 接触点 底座

废物处理

切勿在水路、排水道、下水道，排水沟或检修孔中处理残留的化
学药品或污染的冲洗溶液。

根据当地废物处置法规处置残留的化学物质和用过的容器。

附件

只能使用美沃奇附件和备件。如果需要更换的组件在此没有介
绍，请与其中一个美沃奇服务代理机构联系（参见我们的保修/服
务地址列表）。

如果需要，可以订购产品的分解图。咨询索件时，请向您的顾客
服务中心提供以下资料:铭牌上产品的号码和机型。

符号

注意！警告！危险！

启动产品前，请仔细阅读本说明书。

在产品上开始任何工作之前，请先取出电
池组。

务必佩戴护目镜。

佩戴护耳器。

戴上适当的防尘罩。

使用防护装备。

佩戴手套。

穿结实的防滑鞋。

请勿将电池组暴露在雨中或潮湿的环境中。 
请勿在潮湿的空间使用电池组。

请勿喷洒易燃液体。

第III类电气保护

4x 拆下电池。保持电气触点清洁。

将旁观者与工作区保持安全距离。

请勿向人或动物喷洒。

不要喷涂在墙上。

不要逆风喷雾。

请勿将喷嘴指向上方。仅向下喷洒。

空重（包括主机，水箱和电池）

伏特

直流电

勿将用过的电动工具、电池/充电电池与家
庭废弃物混合。

当电动工具和电池达到使用寿命时，必须单
独收集，并送至环保回收机构。

请与当地主管部门或经销商联系，了解回收
建议和收集地点。
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产品中有害物质的名称及含量

部件名称

有害物质

铅及其化合物 
(Pb)

汞及其化合物 
(Hg)

镉及其化合物 
(Cd)

六价铬 
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚 
(PBDE)

机壳金属部分 X ○ ○ ○ ○ ○

机壳非金属部分 ○ ○ ○ ○ ○ ○

印刷电路板 ○ ○ ○ ○ ○ ○

开关 ○ ○ ○ ○ ○ ○

马达 ○ ○ ○ ○ ○ ○

附件 ○ ○ ○ ○ ○ ○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

“○”: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

“X”: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
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ขอ้มูลทางเทคนิค M18 BPFPH M18 BPFP-
CST

M18 BPFP-
CCST

M18 BPFP-
WST

ความจขุองถงั 15 L 15 L 15 L

อตัราการไหล (ดใูนสว่นของภาพหนา้  18)

ระยะการพ่น 7.6 m 7.6 m

แรงดนัการทาํงานสงูสดุ 8.27 bar 8.27 bar 4.14 bar

แรงดนัภายในถงั 827 kPa 827 kPa 414 kPa

ถงัใสข่องเหลอื 250 mL 250 mL 250 mL

ขนาดตาขา่ยไสก้รองของฟิลเลอร ์ 1.7 mm 1.7 mm 1.7 mm

ขนาดตาขา่ยไสก้รองของของตวัดดู 0.12 / 0.2 mm 0.12 / 0.2 mm 0.12 / 0.2 mm

ความเรว็รอบเคร ืŕองยนต ์(สงูสดุ) 2900 min-1

แรงดนัไฟแบตเตอร ีŕ 18 V

หน่วยฐานรบันํŖาหนัก 4.2 kg

นํŖาหนักเปลา่ (รวมถงึหน่วยพื Ŗนฐาน ถงั และแบตเตอร ีŕ 4.0 Ah) 8.6 kg 8.6 kg 8.7 kg

นํŖาหนักในการทาํงาน (รวมถงึของเหลว 15 ลติร ทีŕ 20 °C) 23.6 kg 23.6 kg 23.7 kg

อณุหภมูใินการทาํงานทีŕแนะนํา -18 – +50 °C

ชดุแบตเตอร ีŕทีŕแนะนํา M18B, M18 HB

ทีŕชารจ์ทีŕแนะนํา

M12-18C, 
M12-18FC, 
M12-18AC, 
M12-18C3

ขอ้มูลเกีŕยวกบัเสยีงรบกวน

คา่ทีŕวดัทีŕกาํหนดตาม EN 60745

ระดบัแรงดนัของเสยีงทีŕถว่งนํŖาหนัก A 72 dB (A) 71 dB (A) 67 dB (A)

คา่ K แปรผนั 3 dB (A) 3 dB (A) 3 dB (A)

ระดบักาํลงัของเสยีงทีŕถว่งนํŖาหนัก A 85 dB (A) 84 dB (A) 80 dB (A)

คา่ K แปรผนั 3 dB (A) 3 dB (A) 3 dB (A)

อย่าลมืใสอ่ปุกรณป้์องกนัหู!

ขอ้มูลเกีŕยวกบัการส ัŕน

คา่การสัŕนสะเทอืนรวม (ผลรวมเวกเตอรใ์นสามแกน) ทีŕกาํหนดตาม EN 60745

คา่การปลอ่ยการสัŕนสะเทอืน ah,W 2.8 m/s2 1.4 m/s2 1.3 m/s2

คา่ K แปรผนั 1.5 m/s2 1.5 m/s2 1.5 m/s2

*อตัราการไหลขึ Ŗนอยูก่บัสเปรยต์วักลางทีŕใช ้ความสงูของการไหล และอทิธพิลของสภาพแวดลอ้ม เชน่ สภาพลม

คาํเตอืน!

ระดบัการสง่แรงสัŕนสะเทอืนทีŕใหไ้วใ้นเอกสารนีŖไดร้บัการวดัใหส้อดคลอ้งกบัการทดสอบมาตรฐานตาม EN 60745 และอาจใชเ้ปรยีบเทยีบผลติภณัฑห์นึŕงกบัอกี
ผลติภณัฑห์นึŕง ซึŕงอาจใชใ้นการประเมนิการสมัผสัแรงสัŕนสะเทอืนเบื Ŗองตน้

ระดบัการสง่แรงสัŕนสะเทอืนทีŕแจง้ไวค้อืระดบัทีŕเกดิขึ Ŗนจากการใชง้านหลกั อยา่งไรก็ตาม หากใชง้านผลติภณัฑใ์นลกัษณะอืŕน ดว้ยอปุกรณเ์สรมิทีŕแตกตา่งจากทีŕ
แนะนําไว ้หรอืขาดการบาํรงุรกัษาทีŕเหมาะสม แรงสัŕนสะเทอืนทีŕสง่ออกมาอาจมกีารเปลีŕยนแปลงไป ซึŕงอาจเพิŕมระดบัการสมัผสัแรงสัŕนสะเทอืนขึ Ŗนอยา่งมากตลอด
ชว่งการทาํงานทัŖงหมด

ใหพ้จิารณาประเมนิระดบัความเสีŕยงของการสัŕนทกุคร ัŖงขณะปิดเคร ืŕองของอปุกรณแ์ลว้หรอืเมืŕอเปิดเคร ืŕองของอปุกรณแ์ลว้แตย่งัไม่ไดใ้ชท้าํงาน ซึŕงอาจลดระดบั
การสมัผสัแรงสัŕนสะเทอืนลงอยา่งมากตลอดชว่งการทาํงานทัŖงหมด

อา่นมาตรการดา้นความปลอดภยัเพิŕมเตมิเพืŕอปกป้องผูใ้ชจ้ากผลของแรงสัŕนสะเทอืน เชน่ การบาํรงุรกัษาผลติภฑัณแ์ละอปุกรณเ์สรมิ การคอยดแูลใหม้อือุน่ 
และการวางแผนรปูแบบการทาํงานใหเ้ป็นระเบยีบ
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 คาํเตอืน! อา่นคูม่อืนีŖอย่างระมดัระวงัและทําความรูจ้กักบัตวั
ควบคมุและการใชง้านผลติภณัฑอ์ย่างเหมาะสม การไม่ปฏบิตัติามคาํ
แนะนําทีŕแสดงอยูด่า้นลา่ง อาจทาํใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหม ้ และ/หรอืการ
บาดเจ็บรนุแรงได ้

โปรดเก็บเอกสารคาํเตอืนและคาํแนะนําท ัŖงหมดเพืŕอใชอ้า้งองิใน
อนาคต

  คาํเตอืนเกีŕยวกบัความปลอดภยัสาํหรบัเคร ืŕองพ่นสารเคมี
สะพายหลงั

อยา่พ่นสเปรยข์องเหลวทีŕตดิไฟได ้ เชน่ นํŖามนัเบนซนิ เพืŕอลดความเสีŕยงจาก
การเกดิเพลงิไหมห้รอืการระเบดิ

ปฏบิตัติามคาํแนะนําของผูผ้ลติสารเคมทีีŕพมิพอ์ยู่บนฉลากผลติภณัฑเ์สมอ
ในการใชง้าน ทาํความสะอาด และจดัเก็บ ควรเก็บสารเคมใีหพ้น้จากมอืเด็ก

อยา่พ่นสเปรยส์ารใดๆ ในทีŕทีŕไม่ทราบวา่เป็นอนัตรายหรอืไม่

เพืŕอลดการสมัผสักบัสารสเปรย ์ ใหส้วมอปุกรณป้์องกนัทีŕไดร้บัการอนุมตั ิ
เชน่ หนา้กากทีŕออกแบบมาสาํหรบัการฉีดพ่นสเปรย ์ถงุมอื และอปุกรณป้์อง
กนัอืŕนๆ ทีŕเหมาะสม

อย่าใชต้วัทําละลายทีŕเป็นสารไวไฟหรอืสารทาํความสะอาดทีŕมฤีทธิ řกดักรอ่น
เพืŕอทาํความสะอาดผลติภณัฑ ์

อยา่ใหส้ารสเปรยเ์ขา้ใกลต้า หากสารสเปรยส์มัผสักบัดวงตา ใหล้า้งออกดว้ย
นํŖาสะอาดทนัท ีหากยงัคงมอีาการระคายเคอืง ใหร้บีไปพบแพทยท์นัที

คาํแนะนําเพิŕมเตมิเร ืŕองความปลอดภยัและการใชง้าน

ระวงัอนัตรายใดๆ ทีŕทีŕเกดิจากสารสเปรย ์ กอ่นทีŕจะใชย้าฆ่าแมลงหรอืสารส
เปรยอ์ืŕนๆ กบัผลติภณัฑ ์ โปรดอา่นฉลากบนภาชนะบรรจสุารเหลา่นัŖนอยา่ง
ระมดัระวงั รวมทัŖงศกึษาเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัในปัจจบุนัของตวักลาง 
และปฏบิตัติามคาํแนะนําอยา่งเครง่ครดั

หา้มบคุคลอืŕน เด็ก และสตัวเ์ลี Ŗยงเขา้มาในบรเิวณทีŕมกีารฉีดพ่น

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าดา้มฉีดพ่นยาเชืŕอมต่ออย่างแน่นหนากบัดา้มจบัของ
เคร ืŕองพ่นสารเคมกีอ่นใชง้านผลติภณัฑ ์ หากจาํเป็นใหใ้ชค้มีเพืŕอตอ่ดา้มฉีด
พ่นยาเขา้กบัดา้มจบัเคร ืŕองพ่นสารเคมี

อย่าลมืเปลีŕยนและขนัฝาครอบถงัพ่นยาอย่างเหมาะสมหลงัจากเทของเหลวลง
ในถงัพ่นยา

ใชเ้ฉพาะสารเคมเีกรดสาํหรบัผูบ้รโิภค ชนิดนํŖา และสาํหรบัใชใ้นสวน หา้มใช ้
สารเคมเีกรดเพืŕอการพาณิชยห์รอืสารเคมสีาํหรบัใชต้ามจดุประสงคเ์พืŕอการ
พาณิชยห์รอือตุสาหกรรม

อยา่ใชข้องเหลวทีŕมฤีทธิ řกดักรอ่น (อลัคาไล) ทีŕทาํใหเ้กดิความรอ้นหรอืทาํให ้
สกึกรอ่น (กรด) กบัผลติภณัฑ ์ ของเหลวเหลา่นีŖสามารถกดักรอ่นชิ Ŗนสว่น
โลหะหรอืทาํใหถ้งัและสายสง่สกึกรอ่นได ้

อย่าทิ Ŗงสิŕงตกคา้งหรอืสารสเปรยไ์วใ้นถังเคร ืŕองพ่นสารเคมีหลังจากใช ้
ผลติภณัฑ ์ทาํความสะอาดผลติภณัฑห์ลงัการใชง้านทกุคร ัŖง

อยา่เทของเหลวรอ้นหรอืเดอืดลงในถงัเคร ืŕองพ่นสารเคม ี ของเหลวรอ้นอาจ
ทาํใหส้ายสง่หรอืถงัเคร ืŕองพ่นสารเคมสีกึกรอ่นหรอืไดร้บัความเสยีหาย

อยา่จนเต็มเตมิถงั

ตรวจสอบรอยร ัŕวเป็นประจาํและทาํการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมกอ่นใชผ้ลติภณัฑ ์

บรเิวณทีŕฉีดพ่นสเปรยจ์ะตอ้งมกีารระบายอากาศทีŕดี

ตรวจสอบผลติภณัฑท์ัŖงภายในและภายนอกทกุคร ัŖงกอ่นใชง้าน

ของเหลวทีŕฉีดพ่นจะตอ้งมคีวามบางเทา่กบันํŖา ของเหลวทีŕมคีวามหนากวา่จะ
ฉีดพ่นไดไ้ม่เหมาะสม

หากจาํเป็น สามารถผสมสารสเปรยแ์ละเทลงในถงัเคร ืŕองพ่นสารเคมโีดยใช ้
กรวย

หา้มฉีดพ่นในบรเิวณทีŕมปีระกายไฟ เปลวไฟ หรอืแหลง่ทีŕสามารถกาํเนิด
ประกายไฟอืŕนๆ อยา่ฉีดพ่นไปในทศิทางคนหรอืสตัว ์ ฉีดพ่นไปตามทศิทาง
กระแสลมทกุคร ัŖง

หา้มสบูบหุร ีŕ ทานอาหาร หรอืดืŕมเคร ืŕองดืŕมในขณะทีŕใชผ้ลติภณัฑ ์

อยา่ใหโ้ดนผวิหนังโดยตรง

อยา่ใหส้ารสเปรยส์มัผสักบัผวิหนัง หากเกดิการสมัผสั ใหล้า้งออกดว้ยสบูแ่ละ
นํŖาปรมิาณมากทนัที

เล็งหวัฉีดไปยงัพชืหรอืวตัถทุีŕตอ้งการฉีดพ่นโดยตรง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
บรเิวณทีŕฉีดพ่นสารสเปรยจ์ะไม่ไดร้บัความเสยีหายจากสารสเปรย ์

หลกีเลีŕยงการฉีดพ่นในวนัทีŕมลีมแรง สารสเปรยอ์าจถกูลมพดัไปยงัพชืหรอื
วตัถทุีŕไม่ควรฉีดพ่นโดยไม่ตัŖงใจ

สามารถใชง้านผลติภณัฑไ์ดโ้ดยใชด้า้มจบักา้นพ่นยาทีŕตดิอยูก่บัทีŕยดึ หรอืผู ้
ปฏบิตังิานสามารถถอดออกจากทีŕยดึและถอืดว้ยมอืได ้

อนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร อยา่ฉีดพ่นสเปรยไ์ปยงัเตา้เสยีบไฟฟ้า

หลงัการใชท้กุคร ัŖง ใหล้า้งมอืและผวิหนังบรเิวณทีŕสมัผสักบัสเปรยอ์ยา่งทัŕวถงึ

การบาํรงุรกัษาผลติภณัฑ ์ ตรวจสอบผลติภณัฑท์ัŖงภายในและภายนอกอยา่ง
ทัŕวถงึ และตรวจสอบชิ Ŗนสว่นประกอบกอ่นใชง้านทกุคร ัŖง ตรวจเชค็รอยแตก
และการชาํรดุของสายสง่ การร ัŕวไหลหรอือดุตนัของหวัฉีด และชิ Ŗนสว่นทีŕหลดุ
หายหรอืไดร้บัความเสยีหาย หากไดร้บัความเสยีหาย ใหซ้อ่มแซมผลติภณัฑ ์
กอ่นใชง้าน อบุตัเิหตจุาํนวนมากเกดิจากเคร ืŕองมอืกลทีŕไม่ไดร้บัการซอ่ม
บาํรงุทีŕดเีพยีงพอ

ถอดกอ้นแบตเตอร ีŕออกจากผลติภณัฑก์อ่นทีŕจะเทถงั ทาํความสะอาด หรอืจดั
เก็บเพืŕอหลกีเลีŕยงการสตารท์เคร ืŕองโดยไม่ตัŖงใจ

ผสมสารเคมตีามคาํแนะนําของผูผ้ลติอยา่งเครง่ครดั การผสมสารอยา่งไม่ถกู
ตอ้งอาจทาํใหเ้กดิละอองพษิหรอืสารละลายทีŕระเบดิได ้

หา้มใหเ้ด็ก บคุคลทีŕมคีวามบกพรอ่งทางกาย การรบัรู ้หรอืทางจติ ตลอดจน
บคุคลทีŕขาดประสบการณแ์ละความรู ้ หรอืบคุคลทีŕไม่คุน้เคยกบัคาํแนะนํา
เหลา่นีŖใชง้านเคร ืŕองมอื  อาจมกีารจาํกดัอายผูุใ้ชต้ามขอ้กาํหนดในทอ้งถิŕน

ถอดชดุแบตเตอร ีŕออกกอ่นเร ิŕมกระทาํการใด ๆ กบัผลติภณัฑ ์

หา้มทิ Ŗงแบตเตอร ีŕทีŕใชแ้ลว้กบัขยะครวัเรอืนหรอืโดยการเผาทาํลาย ผูแ้ทน
จาํหน่ายของ MILWAUKEE มขีอ้เสนอในการกูค้นืแบตเตอร ีŕเกา่เพืŕอปกป้อง
สภาพแวดลอ้มของเรา

ไม่เก็บชดุแบตเตอร ีŕไวร้วมกบัวตัถอุืŕนทีŕเป็นโลหะ (เสยีงตอ่การลดัวงจร)

ชารจ์ชดุแบตเตอร ีŕ System M18 ดว้ยตวัชารจ์สาํหรบั System M18 
เทา่นัŖน อยา่ใชแ้บตเตอร ีŕจากระบบอืŕน ๆ

กรดแบตเตอร ีŕอาจร ัŕวซมึจากแบตเตอร ีŕทีŕเสยีหายภายใตอ้ณุหภมูสิงูหรอืการ
ใชง้านทีŕหนักมากเกนิไป หากสมัผสักบักรดแบตเตอร ีŕ ใหล้า้งออกทนัทดีว้ย
นํŖาสบู ่หากกรดแบตเตอร ีŕเขา้ตา ลา้งตาใหท้ัŕวดว้ยนํŖาอยา่งนอ้ย 10 นาทแีละ
ไปพบแพทยท์นัที

คาํเตอืนเพิŕมเตมิเกีŕยวกบัความปลอดภยัของแบตเตอรีŕ

 คาํเตอืน! วธิลีดความเสีŕยงในการเกดิไฟไหม ้ การบาดเจ็บสว่นบคุคล 
และความเสยีหายตอ่ผลติภณัฑ ์ จากการลดัวงจร อยา่จุม่เคร ืŕองมอื กอ้น
แบตเตอร ี หรอืเคร ืŕองชารจ์ไฟลงในของเหลวหรอืปลอ่ยใหข้องเหลวซมึเขา้สู่
ภายใน ของเหลวทีŕมฤีทธิ řกดักรอ่นหรอืนําไฟฟ้าอาจกอ่ใหเ้กดิการลดัวงจรได ้
เชน่ นํŖาทะเล สารเคมทีางอตุสาหกรรมบางชนิด และผลติภณัฑฟ์อกสหีรอืมี
สว่นผสมการฟอกส ีเป็นตน้

สภาพการใชง้านทีŕกาํหนด

เคร ืŕองพ่นสารเคมีสะพายหลงัมีจุดประสงคส์าํหรบัการใชง้านกลางแจง้ใน
บรเิวณทีŕมกีารระบายอากาศทีŕดี

M18 BPFP-WST

เคร ืŕองพ่นสารเคมไีดร้บัการออกแบบสาํหรบัการฉีดพ่นนํŖาและสามารถใชก้บั
พชืนํŖาได ้

M18 BPFP-CST

เคร ืŕองพ่นสารเคมไีดร้บัการออกแบบสาํหรบัการฉีดพ่นสารเคมสีาํหรบัใชใ้น
ครวัเรอืนและในสวน:

 ● ยากาํจดัศตัรพูชื

 ● ยากาํจดัวชัพชืบางชนิด

 ● ยากาํจดัวชัพชืทีŕไม่ระบุ

 ● ยาฆ่าแมลง

 ● ยาฆ่าเชื Ŗอรา

 ● ปุ๋ ย
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ควรใชเ้คร ืŕองพ่นสารเคมีกบัผลิตภณัฑป์กป้องพืชทีŕไดร้บัการอนุมตัิจาก
หน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นการป้องกนัพชืของทอ้งถิŕนหรอืระดบัประเทศเทา่นัŖน

M18 BPFP-CCST

เคร ืŕองพ่นสารเคมีไดร้บัการออกแบบสาํหรบัการฉีดพ่นสารเคมีผสมสาํหรบั
คอนกรตี:

 ● นํŖายาทาแบบหลอ่คอนกรตี

 ● นํŖายาบม่คอนกรตี

 ● สารกนัร ัŕว

ควรใชเ้คร ืŕองพ่นสารเคมีกบัผลติภณัฑส์ารเคมีทีŕไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วย
งานกาํกบัดแูลดา้นผลติภณัฑส์ารเคมขีองทอ้งถิŕนหรอืระดบัประเทศเทา่นัŖน

  อยา่ใชเ้คร ืŕองพ่นสารเคมกีบัของเหลวทีŕตดิไฟได ้
ใชเ้ฉพาะสารทีŕไดร้บัอนุญาตใหใ้ชก้บัเคร ืŕองพ่นแบบสะพายหลงัเทา่นัŖน

เด็กหรอืบุคคลทีŕไม่สวมอุปกรณแ์ละชดุป้องกนัส่วนบุคคลทีŕเพียงพอหา้มใช ้
ผลติภณัฑนี์Ŗ

หา้มใชผ้ลติภณัฑเ์พืŕอวตัถปุระสงคอ์ืŕนนอกเหนือจากทีŕระบุ

แบตเตอรีŕ

ควรชารจ์ไฟใหม่กอ่นใชง้านหากไม่ไดใ้ชช้ดุแบตเตอร ีŕเป็นเวลานาน

ประสทิธภิาพของชดุแบตเตอร ีŕจะลดลงหากอณุหภมูสิงูกวา่ 50°C  หลกีเลีŕยง
ไม่ใหถ้กูแสดงแดดหรอืความรอ้นเป็นเวลานาน (เสยีงตอ่ความรอ้นเกนิ)

ตอ้งหมัŕนดแูลความสะอาดหนา้สมัผสัตวัชารจ์กบัชดุแบตเตอร ีŕ

เพืŕอยดือายกุารใชง้าน ควรชารจ์แบตเตอร ีŕใหเ้ต็มหลงัการใชง้าน 

เพืŕอรกัษาอายแุบตเตอร ีŕใหน้านทีŕสดุ ใหถ้อดชดุแบตเตอร ีŕออกจากตวัชารจ์
เมืŕอชารจ์ไฟเต็ม

สาํหรบัชดุแบตเตอร ีŕทีŕตอ้งการเก็บไวน้านกวา่ 30 วนั:

 ● เก็บชดุแบตเตอร ีŕไวท้ีŕอณุหภมูติํŕากวา่ 27°C และหลกีเลีŕยงความชื Ŗน

 ● เก็บชดุแบตเตอร ีŕไวท้ีŕประจ ุ30% - 50%

 ● ใหช้ารจ์แบตเตอร ีŕตามปกตทิกุหกเดอืนทีŕเก็บ

ระบบป้องกนัของชดุแบตเตอรีŕ

ในกรณีแรงขนัสงูสดุ การตดิขดั การหยดุชะงกั และไฟฟ้าลดัวงจรทีŕกอ่ให ้
เกดิกระแสไฟแรงสงู เคร ืŕองมอืจะสัŕนเตอืนเป็นเวลาประมาณ 2 วนิาท ีจากนัŖน
เคร ืŕองมอืจะปิดการทาํงาน การรเีซท็ ปลอ่ยไก

อุณหภูมทิีŕสูงเกนิไปจะทําใหช้ดุแบตเตอร ีŕหยุดจ่ายพลงังานใหก้บัผลติภณัฑ ์
ถา้ชดุแบตเตอรร ีŕรอ้นเกนิไป โปรดปลอ่ยใหเ้ย็นตวัลงกอ่นทาํงานตอ่ ถา้
ผลติภณัฑย์งัไม่ทาํงาน ใหช้ารจ์แบตเตอร ีŕใหม่

การเคลืŕอนยา้ยแบตเตอรีŕลเิธยีม

แบตเตอร ีŕลิเธียมไอออนอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดตามกฎหมายของสินคา้
อนัตราย

การขนส่งแบตเตอร ีŕเหล่านีŖตอ้งกระทาํตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของทอ้ง
ถิŕน ของประเทศ และระหวา่งประเทศ

 ● สามารถขนสง่แบตเตอร ีŕทางถนนไดโ้ดยไม่ตอ้งมขีอ้กาํหนดเพิŕมเตมิ

 ● การขนส่งแบตเตอร ีŕลิเธียมไอออนเชงิพานิชยโ์ดยนิติบุคคลอืŕนตอ้ง
ดาํเนินการภายใตก้ฎระเบยีบวา่ดว้ยสนิคา้ทีŕมอีนัตราย การเตรยีมการ
ขนส่งและการขนส่งตอ้งดาํเนินการโดยบุคลากรทีŕผ่านการฝึกอบรมมา
แลว้เทา่นัŖน และในระหวา่งดาํเนินการตอ้งมผูีเ้ช ีŕยวชาญทีŕเกีŕยวขอ้งคอย
กาํกบัดแูล

เมืŕอขนยา้ยแบตเตอร ีŕ:

 ● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขัŖวต่อแบตเตอร ีŕไดร้บัการปกป้องและหุม้ฉนวนเพืŕอ
ป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร

 ● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ากอ้นแบตเตอร ีŕไดร้บัการปกป้องอย่างแน่นหนาอยู่
ในบรรจภุณัฑ ์

 ● หา้มเคลืŕอนยา้ยแบตเตอร ีŕทีŕแตกหรอืร ัŕว

โปรดสอบถามบรษิทัขนสง่หากทา่นตอ้งการคาํแนะนําเพิŕมเตมิ

การขนยา้ยและการจดัเกบ็

 ● นําชดุแบตเตอร ีŕออก

 ● ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ทกุชิ Ŗนสว่นของผลติภณัฑม์คีวามสะอาดและแหง้

 ● ทาํความสะอาดวตัถแุปลกปลอมทัŖงหมดออกจากผลติภณัฑ ์

 ● เทสารสเปรยอ์อกจากถงัเคร ืŕองพ่นสารเคมีใหห้มดก่อนจดัเก็บและขน
ยา้ย

 ● หลงัการใชง้านทกุคร ัŖง ใหต้รวจเชค็รอยร ัŕวของชิ Ŗนสว่นประกอบทัŖงหมด
ของผลติภณัฑ ์ สง่คนืผลติภณัฑไ์ปยงัศนูยบ์รกิารอยา่งเป็นทางการเพืŕอ
ทาํการซอ่มหากจาํเป็น

 ● สามารถเก็บกา้นฉีดสเปรยไ์วบ้นทีŕยดึได ้

 ● หากตอ้งการขนยา้ย ใหย้ดึผลติภณัฑไ์วโ้ดยอยา่ใหส้ามารถขยบัหรอื
ตกหลน่ได ้เพืŕอป้องกนัไม่ใหม้ผูีไ้ดร้บับาดเจ็บหรอืผลติภณัฑเ์สยีหาย

 ● จดัเก็บไวใ้นทีŕแหง้และเย็น และสามารถระบายอากาศไดด้ ี ซึŕงเด็กๆ 
ไม่สามารถเขา้ถงึได ้ เก็บไวใ้หห้า่งจากสารทีŕมฤีทธิ řกดักรอ่น เชน่ 
สารเคมทีาํสวนและ เกลอื ละลายนํŖาแข็ง อยา่จดัเก็บไวก้ลางแจง้

ความเสีŕยงทีŕเหลอื

ถงึแมเ้คร ืŕองมอืจะไดร้บัการใชต้ามทีŕกาํหนด แตก็่ไม่สามารถกาํจดัปัจจยั
ความเสีŕยงทีŕหลงเหลอือยูไ่ด ้ อตัรายตอ่ไปนีŖอาจเกดิขึ Ŗนในการใชง้านและผู ้
ดาํเนินการควรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษเพืŕอหลกีเลีŕยงกรณีตอ่ไปนีŖ

 ● ไฟฟ้าลดัวงจร

− อยา่ฉีดของเหลวไปยงัเตา้เสยีบไฟฟ้า สายไฟ หรอืเคร ืŕองใชไ้ฟฟ้า

 ● การสมัผสักบัสารอนัตราย

− สารสเปรยอ์าจเป็นอนัตรายหากสดูดม กลนืกนิ หรอืสมัผสักบั
ผวิหนังหรอืดวงตา ปฏบิตัติามคาํแนะนําอยา่งระมดัระวงัและสวมใส่
อปุกรณป้์องกนัอยา่งเหมาะสมตามทีŕกาํหนด

การแกปั้ญหา

ปัญหา สาเหตทุีŕเป็นไปได้ วธิกีารแกปั้ญหา

แรงดนัตํŕา ชารจ์แบตเตอร ีŕไม่เพยีงพอ ชารจ์ชดุแบตเตอร ีŕ

ไม่มแีรงดนั ชารจ์แบตเตอร ีŕไม่เพยีงพอ ชารจ์ชดุแบตเตอร ีŕ

ร ัŕว การเชืŕอมตอ่ไม่ถกูตอ้ง 
ปะเก็นมรีู

ขนัสว่นประกอบก
ารเชืŕอมตอ่ใหแ้น่น
อกีคร ัŖงและเปลีŕยน
สว่นประกอบซลี

มอเตอรส์ตารท์ไม่ตดิ แบตเตอร ีŕหมดหรอืชาํรดุ ชารจ์ไฟใหม่หรอืเ
ปลีŕยนกอ้นแบตเต
อร ีŕใหม่

ไม่พ่นสเปรย ์ หวัฉีดสเปรยถ์กูปิดกัŖน ทาํความสะอาดผลิ
ตภณัฑด์ว้ยอากา
ศอดัหรอืตวัทาํละล
ายทีŕเหมาะสม

หวัฉีดถูกปิดก ัŖน

1. ใหปิ้ดเคร ืŕองพ่นสารเคมทีนัท ี ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ฝาปิดกอ้นแบตเตอร ีŕปิด
อยา่งแน่นหนา

2. สวมชดุป้องกนั เชน่ ถงุมอืและอปุกรณป้์องกนัดวงตา 

3. ถอดหวัฉีดและทาํความสะอาดดว้ยนํŖาสะอาด

4. เปลีŕยนไสก้รองทีŕชาํรดุ

ทําความสะอาดถงั

1. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ฝาปิดกอ้นแบตเตอร ีŕปิดอยา่งแน่นหนา
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2. นําถงัออกจากฐานและตัŖงไวบ้นพื Ŗนราบหา่งจากฐานเพืŕอป้องกนัไม่ใหฐ้าน
สมัผสักบัสารเคมทีีŕรนุแรง

3. ถอดถว้ยตวงออกและเติมดว้ยนํŖาสะอาดประมาณหนึŕ งในสามของ
ปรมิาตรทัŖงหมด สามารถเตมิผงซกัฟอกสาํหรบัใชใ้นครวัเรอืนไดใ้น
ปรมิาณเล็กนอ้ย หากตอ้งการ สามารถใชนํ้Ŗาอุน่ได ้(ไม่เกนิ 50°C) ใสฝ่า
ปิดและคอ่ยๆ ราดนํŖารอบๆ ถงั

4. ตดิตัŖงถงัและฉีดพ่นนํŖาจนกระทัŕงหมดถงั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดฉี้ดพ่น
ไปยงับรเิวณทีŕจะไม่ไดร้บัความเสยีหายจากสารเคมตีกคา้ง

5. ทาํตามขัŖนตอนนีŖดว้ยนํŖาสะอาดอกีคร ัŖงจนกระทัŕงถงัสะอาดหมดจด ลา้ง
ดา้นนอกของหวัฉีดและใชผ้า้เชด็ใหแ้หง้

6. เชด็ดา้นนอกของถงัดว้ยผา้ทีŕแหง้สะอาด

7. ปล่อยใหช้ ิ Ŗนส่วนทัŖงหมดของผลติภณัฑแ์หง้สนิทกอ่นทาํการประกอบกลั
บเขา้ทีŕเดมิและนําเคร ืŕองพ่นไปจดัเก็บ ใสเ่คร ืŕองกรองทกุคร ัŖงกอ่นทีŕจะเปลีŕ
ยนฝาถงั

การบํารุงรกัษา

การซอ่มบาํรุงจะตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงัเป็นพเิศษและตอ้งการความรูเ้ฉ
พาะดา้น โดยควรใหเ้ฉพาะ เจา้หนา้ทีŕเทคนิคซอ่มบาํรงุทีŕผ่านการฝึกอบรมเ
ป็นผูด้าํเนินการ การซอ่มบาํรงุผลติภณัฑจ์ะตอ้งกระทาํโดยศนูยบ์รกิารทีŕไ
ดร้บัอนุญาตเท่านัŖน เมืŕอดาํเนินการซอ่มบาํรงุ ใหใ้ชเ้ฉพาะชิ Ŗนสว่นอะไหลข่อ
งแทเ้ทา่นัŖน

ทาํการปรบัแตง่หรอืซอ่มแซมตามทีŕระบไุวใ้นคูม่อืนีŖเทา่นัŖน สาํหรบัการซอ่ม
แซมอืŕนๆ โปรดตดิตอ่ตวัแทนบรกิารทีŕไดร้บัอนุญาต

ทาํความสะอาดผลติภณัฑห์ลงัการใชง้านทกุคร ัŖง

เทของเหลวในถงัเคร ืŕองพ่นสารเคมทีิ Ŗงใหห้มดกอ่นทาํความสะอาด

เทสารสเปรยผ่์านทาบรเิวณทีŕเตมิ

เทสารสเปรยใ์นถงัเคร ืŕองพ่นสารเคมลีงในภาชนะทีŕไดร้บัอนุมตัสิาํหรบัใสส่ารเ
คม ีอยา่เก็บสารเคมไีวใ้นถงัเคร ืŕองพ่นสารเคมี

ใชนํ้Ŗาสะอาดทาํความสะอาดและลา้งถงัเคร ืŕองพ่นสารเคม ีสามารถเตมิผงซกัฟ
อกสาํหรบัใชใ้นครวัเรอืนไดใ้นปรมิาณเล็กนอ้ย 

เชด็ทาํความสะอาดผลติภณัฑด์ว้ยผา้ทีŕแหง้สะอาดเทา่นัŖน

อาจจาํเป็นตอ้งลา้งทาํความสะอาดถงัเคร ืŕองพ่นสารเคมมีากกวา่หนึŕงคร ัŖง

การทําความสะอาดสว่นทีŕสมัผสักบัไฟฟ้า

รกัษาความสะอาดของขัŖวสมัผสัไฟฟ้าระหว่างส่วนล่างของถงัและฐานใหส้ะอ
าดอยูเ่สมอ

คาํเตอืน! ถอดกอ้นแบตเตอร ีŕออกจากผลติภณัฑก์อ่นทีŕจะทาํความสะอาดขัŖ
วสมัผสัไฟฟ้า เชด็ทาํความสะอาดสว่นสมัผสัดว้ยผา้ทีŕแหง้สะอาดเทา่นัŖน

ถงั รายชืŕอตดิตอ่ ฐาน

การกาํจดั

อย่าทิ Ŗงสารเคมีตกคา้งหรอืสารละลายทาํความสะอาดทีŕปนเปืŖอนในทางนํŖา 
ทอ่ระบายนํŖา รอ่งนํŖา ทอ่ระบายนํŖาตามทอ้งถนน หรอืบอ่พกันํŖาเสยี

กาํจดัสารเคมีตกคา้งและภาชนะบรรจุทีŕใชแ้ลว้ตามกฎระเบยีบในการกาํจดั
ขยะของทอ้งถิŕน

อปุกรณเ์สรมิ

ใหใ้ชอ้ปุกรณเ์สรมิและชิ Ŗนสว่นอะไหลช่อง MILWAUKEE เทา่นัŖน หากจาํ
เป็นตอ้งเปลีŕยนสว่นประกอบทีŕไม่ไดอ้ธบิายไว ้ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ 
MILWAUKEE (ดทูีŕรายการการรบัประกนั/ทีŕอยูข่องศนูยบ์รกิารของเรา)

ทา่นสามารถสัŕงภาพกระจายชิ Ŗนสว่นประกอบของผลติภณัฑไ์ด ้ หากตอ้งการ 
โปรดระบปุระเภทผลติภณัฑท์ีŕพมิพร์วมถงึหมายเลขอนุกรมบนฉลาก และสัŕง
ซ ื Ŗอดรออิ Ŗงทีŕตวัแทนบรกิารภายในทอ้งถิŕนของคณุ

เคร ืŕองหมาย

ระวงั! คาํเตอืน! อนัตราย!

โปรดอา่นคาํแนะนําอยา่งระมดัระวงักอ่นเร ิŕมใชเ้คร ืŕอง
มอื

ถอดชดุแบตเตอร ีŕออกกอ่นเร ิŕมกระทาํการใด ๆ 
กบัผลติภณัฑ ์

ใสอ่ปุกรณป้์องกนัสายตาอยูเ่สมอ

โปรดสวมอปุกรณป์กป้องการไดย้นิ

สวมหนา้กากป้องกนัทีŕเหมาะสม

ใชช้ดุป้องกนั

สวมถงุมอื

สวมรองเทา้ทีŕแข็งแรงไม่ลืŕน

หา้มใหแ้บตเตอร ีŕถกูฝน หา้มใชแ้บตเตอร ีŕในบรเิวณทีŕ
ช ื Ŗนหรอืเปียก

อยา่ฉีดพ่นของเหลวทีŕตดิไฟได ้

การป้องกนัไฟฟ้าระดบั III
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4x

นําชดุแบตเตอร ีŕออก รกัษาความสะอาดของสว่น
สมัผสัไฟฟ้า

กนับคุคลอืŕนทีŕอยูใ่กลเ้คยีงใหอ้ยูใ่นระยะหา่งทีŕ
ปลอดภยัจากพื Ŗนทีŕทาํงาน

อยา่ฉีดพ่นไปยงัคนหรอืสตัว ์

อยา่ฉีดพ่นผนัง

อยา่ฉีดพ่นตา้นลม

อยา่หนัหวัฉีดขึ Ŗนดา้นบน ฉีดพ่งลงดา้นลา่งเทา่นัŖน

นํŖาหนักเปลา่ (รวมถงึหน่วยฐาน ถงั และแบตเตอร ีŕ)

โวลต ์

กระแสตรง

อยา่ทิ Ŗงเคร ืŕองมอืไฟฟ้า แบตเตอร ีŕ แบตเตอร ีŕชนิดชารจ์
ซํ Ŗาไดร้ว่มกบัขยะในครวัเรอืน ตอ้งทิ Ŗงเคร ืŕองมอืไฟฟ้า
และแบตเตอร ีŕทีŕหมดอายกุารใชง้านแยกตา่งหากและ
นําไปยงัสถานทีŕรไีซเคลิทีŕเป็นมติรกบัสิŕงแวดลอ้ม 
ตรวจสอบกบัผูม้อีาํนาจในทอ้งถิŕนของคณุหรอืรา้น
คา้ปลกีสาํหรบัคาํแนะนําในการรไีซเคลิและจดุเก็บ
รวบรวม
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DATA TEKNIS M18 BPFPH M18 BPFP-
CST

M18 BPFP-
CCST

M18 BPFP-
WST

Kapasitas tangki 15 L 15 L 15 L

Laju arus (lihat bagian gambar di  halaman 18)

Jarak semprotan 7,6 m 7,6 m

Tekanan kerja maksimum 8,27 bar 8,27 bar 4,14 bar

Tekanan di dalam tangki 827 kPa 827 kPa 414 kPa

Tangki residu 250 mL 250 mL 250 mL

Filter pengisi berukuran mata jaring 1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm

Filter pengisap berukuran mata jaring 0,12 / 0,2 mm 0,12 / 0,2 mm 0,12 / 0,2 mm

Kecepatan mesin (maksimum) 2900 min-1

Tegangan baterai 18 V

Berat unit basis 4,2 kg
Berat kosong (termasuk unit basis, tangki, dan baterai 
4,0 Ah) 8,6 kg 8,6 kg 8,7 kg

Berat pengoperasian (termasuk 15 L cairan pada 20 °C) 23,6 kg 23,6 kg 23,7 kg

Suhu pengoperasian sekitar yang direkomendasikan -18 – +50 °C

Paket baterai yang direkomendasikan M18B, M18 HB

Pengisi daya yang direkomendasikan

M12-18C, 
M12-18FC, 
M12-18AC, 
M12-18C3

Informasi kebisingan

Nilai terukur yang ditentukan sesuai EN 60745.

Tingkat tekanan suara tertimbang A 72 dB (A) 71 dB (A) 67 dB (A)

K Ketidakpastian 3 dB (A) 3 dB (A) 3 dB (A)

Tingkat daya suara tertimbang A 85 dB (A) 84 dB (A) 80 dB (A)

K Ketidakpastian 3 dB (A) 3 dB (A) 3 dB (A)

Pakailah pelindung telinga!

Informasi vibrasi

Total nilai vibrasi (jumlah vektor di ketiga aksis) ditentukan sesuai EN 60745.

Nilai ah,W emisi getaran 2,8 m/s2 1,4 m/s2 1,3 m/s2

K Ketidakpastian 1,5 m/s2 1,5 m/s2 1,5 m/s2

* Laju aliran tergantung pada media semprotan yang digunakan, ketinggian aliran, dan pengaruh lingkungan seperti kondisi 
angin.

PERINGATAN!
Tingkat emisi getaran yang diberikan dalam lembar informasi ini telah diukur sesuai dengan uji terstandar yang diberikan dalam 
EN 60745 dan dapat digunakan untuk membandingkan satu produk dengan yang lainnya. Dapat digunakan untuk penilaian 
pendahuluan terhadap paparan.
Tingkat emisi getaran yang dinyatakan mewakili penggunaan utama produk ini. Namun, jika produk digunakan untuk penggunaan 
yang berbeda, dengan aksesori yang berbeda, atau pemeliharaan yang kurang memadai, maka emisi getaran mungkin akan 
berbeda. Hal ini dapat meningkatkan tingkat paparan secara signifi kan selama periode kerja total.
Perkiraan tingkat paparan terhadap getaran juga harus memperhitungkan saat-saat ketika alat dimatikan atau ketika produk 
sedang dinyalakan tetapi tidak benar-benar melakukan pekerjaan. Hal ini dapat menurunkan tingkat paparan secara signifi kan 
selama periode kerja total.
Identifi kasi langkah-langkah keselamatan tambahan untuk melindungi operator dari efek getaran, seperti merawat peralatan dan 
aksesorinya, menjaga agar tangan tetap hangat, dan mengatur pola kerja.
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 PERINGATAN! Baca instruksi ini dengan seksama dan 
kenali fungsi kontrol dan penggunaan produk dengan 
benar. Tidak dipatuhinya semua petunjuk di bawah ini, dapat 
berakibat sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera parah.
Simpan semua peringatan dan petunjuk sebagai referensi 
sewaktu-waktu.

  PERINGATAN KESELAMATAN ALAT SEMPROT 
PUNGGUNG

Jangan menyemprot cairan yang mudah terbakar, seperti 
bensin, untuk mengurangi risiko kebakaran atau ledakan.
Selalu ikuti instruksi produsen bahan kimia yang tercetak 
pada label produk untuk penggunaan, pembersihan, dan 
penyimpanan. Bahan kimia harus disimpan jauh dari 
jangkauan anak-anak.
Jangan menyemprot bahan yang bahayanya tidak diketahui.
Untuk mengurangi paparan dari bahan yang disemprotkan, 
kenakan peralatan keselamatan yang dibenarkan, seperti 
masker wajah yang dirancang untuk penyemprotan, sarung 
tangan, dan peralatan pelindung lainnya yang sesuai.
Jangan gunakan pelarut yang mudah terbakar atau bahan 
pembersih abrasif untuk membersihkan alat.
Jauhkan bahan semprotan dari mata. Jika bahan semprotan 
terkena mata, segera cuci dengan air bersih. Jika iritasi 
berlanjut, segera cari bantuan medis.

PETUNJUK KESELAMATAN DAN KERJA TAMBAHAN

Waspadalah akan bahaya yang ditimbulkan oleh bahan 
semprotan. Sebelum menggunakan pestisida atau bahan 
semprotan lainnya dengan produk ini, baca label pada 
kemasan bahan dengan hati-hati, pelajari lembar data 
keselamatan terkini dari bahan tersebut, dan ikuti instruksinya.
Jauhkan pengamat, anak-anak, dan hewan peliharaan dari 
area saat menyemprot.
Pastikan tongkat penyemprot tersambung dengan benar ke 
gagang tongkat penyemprot sebelum menggunakan alat. Jika 
perlu, gunakan tang untuk memasang tongkat penyemprot ke 
gagang tongkat penyemprot.
Selalu ingat untuk memasang kembali dan mengencangkan 
penutup tangki semprot dengan benar setelah menuangkan 
cairan ke dalam tangki.
Hanya gunakan bahan kimia kebun dan taman kelas 
konsumen dan berbahan dasar air. Jangan gunakan bahan 
kimia kelas komersial atau bahan kimia untuk tujuan komersial 
atau industri.
Jangan gunakan cairan kaustik (alkali) menimbulkan panas 
atau cairan korosif (asam) dengan produk ini. Cairan ini dapat 
merusak bagian logam atau melunakkan tangki dan selang.
Jangan meninggalkan sisa atau bahan semprot di dalam 
tangki semprot setelah menggunakan alat. Bersihkan alat 
setiap selesai digunakan.
Jangan menuangkan cairan panas atau mendidih ke dalam 
tangki semprot. Cairan panas dapat melunakkan atau merusak 
selang atau tangki semprot.
Jangan mengisi tangki sampai melimpah.
Selalu periksa akan adanya kebocoran, dan perbaiki 
kebocoran sebelum menggunakan produk.
Area penyemprotan harus berventilasi baik.
Selalu periksa bagian dalam dan luar produk sebelum 
digunakan.

Cairan yang disemprotkan harus cair seperti air. Cairan yang 
lebih kental tidak dapat disemprotkan dengan baik.
Bahan semprotan dapat dicampur terlebih dahulu dan 
dituangkan ke dalam tangki semprot menggunakan corong, 
jika perlu.
Jangan menyemprot di tempat yang terdapat percikan, nyala 
api, atau sumber penyalaan lainnya. Jangan menyemprot ke 
arah orang atau binatang. Selalu menyemprot searah angin.
Jangan merokok, makan, atau minum saat menggunakan alat.
Jangan menyemprot langsung ke arah kulit.
Jangan biarkan bahan semprotan menyentuh kulit. Jika kontak 
terjadi, segera cuci dengan sabun dan air yang banyak.
Arahkan nozel langsung ke tanaman atau benda yang 
dimaksudkan untuk disemprotkan. Pastikan bahan semprotan 
diarahkan pada daerah yang tidak akan rusak oleh bahan 
semprotan.
Hindari penyemprotan pada hari berangin. Bahan semprotan 
bisa secara tidak sengaja tertiup ke tanaman atau benda yang 
tidak seharusnya disemprot.
Produk dapat dioperasikan dengan gagang tongkat 
penyemprot yang diletakkan di dalam penyangga, atau dapat 
dikeluarkan dari penyangga dan dipegang oleh operator.
Bahaya sengatan listrik. Jangan menyemprot ke arah 
stopkontak listrik.
Setelah setiap penggunaan, cucilah tangan Anda dan semua 
area kulit yang terkena semprotan dengan saksama.
Rawat produk. Selalu periksa bagian dalam dan luar produk 
dengan saksama, dan periksa komponen setiap akan 
digunakan. Periksa akan adanya selang yang retak atau aus, 
kebocoran, nozel yang tersumbat, dan bagian yang hilang 
atau rusak. Jika rusak, mintalah produk diperbaiki sebelum 
digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh peralatan 
listrik yang kurang terawat.
Keluarkan baterai dari produk sebelum mengeringkan, 
membersihkan, atau menyimpan untuk menghindari penyalaan 
yang tidak disengaja.
Campur bahan kimia dengan benar-benar mematuhi instruksi 
produsen. Pencampuran yang salah dapat menghasilkan asap 
beracun atau larutan eksplosif.
Jangan pernah membiarkan anak-anak, orang dengan 
kemampuan fi sik, indra atau mental yang kurang atau tidak 
berpengalaman dan berpengetahuan atau orang-orang yang 
tidak paham dengan petunjuk penggunaan menggunakan 
mesin ini,  peraturan setempat dapat membatasi usia operator.
Lepaskan paket baterai sebelum memulai pekerjaan apa pun 
pada produk.
Jangan membuang unit baterai bekas dalam sampah 
rumah tangga atau membakarnya. Distributor MILWAUKEE 
menawarkan untuk mengambil baterai lama guna melindungi 
lingkungan kita.
Jangan menyimpan paket baterai bersama benda logam 
(risiko arus pendek).
Hanya gunakan pengisi daya System M18 untuk mengisi daya 
paket baterai System M18. Jangan menggunakan unit baterai 
dari sistem lain.
Asam baterai dapat merembes dari baterai yang rusak akibat 
beban atau suhu yang ekstrem. Jika asam baterai mengenai 
Anda, segera cuci dengan sabun dan air Jika mengenai mata, 
bilas sebanyak-banyaknya selama setidaknya 10 menit dan 
segera dapatkan penanganan medis.
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PERINGATAN KESELAMATAN BATERAI TAMBAHAN

 PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko kebakaran, 
cedera pribadi, dan kerusakan produk akibat hubungan arus 
pendek, jangan pernah merendam alat, baterai atau charger 
Anda dalam cairan atau membiarkan cairan mengalir di 
dalamnya. Cairan korosif atau konduktif, seperti air laut, 
bahan kimia industri tertentu, dan produk pemutih atau yang 
mengandung pemutih, dan sebagainya, dapat menyebabkan 
hubungan arus pendek.

KONDISI PENGGUNAAN KHUSUS

Alat semprot punggung dimaksudkan untuk penggunaan di 
luar ruangan, di area yang berventilasi baik.

M18 BPFP-WST
Penyemprot dirancang untuk menyemprotkan air, juga dapat 
digunakan untuk menyirami tanaman.

M18 BPFP-CST
Penyemprot dirancang untuk menyemprotkan bahan kimia 
rumah dan kebun kelas konsumen:

 ● Pestisida
 ● Herbisida selektif
 ● Herbisida takselektif
 ● Insektisida
 ● Fungisida
 ● Pupuk

Penyemprot harus digunakan hanya dengan produk 
perlindungan tanaman yang dibenarkan oleh otoritas 
pengawas produk perlindungan tanaman setempat atau 
nasional.

M18 BPFP-CCST
Penyemprot dirancang untuk menyemprotkan bahan kimia 
beton:

 ● Pelepas cetakan (form release)
 ● Bahan perawatan beton (curing compound)
 ● Sealant

Penyemprot harus digunakan hanya dengan bahan kimia yang 
dibenarkan oleh otoritas pengawas produk kimia setempat 
atau nasional.

 Jangan gunakan penyemprot dengan cairan yang mudah 
terbakar.
Hanya gunakan zat yang dibenarkan untuk digunakan dengan 
penyemprot portabel.
Produk tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau oleh 
orang-orang yang tidak memakai perlengkapan dan pakaian 
pelindung diri yang memadai.
Jangan menggunakan produk untuk tujuan lain.

BATERAI

Paket baterai yang belum digunakan selama beberapa waktu 
harus diisi kembali dayanya sebelum digunakan.
Suhu yang melebihi 50°C  akan mengurangi kinerja paket 
baterai. Hindari paparan berkepanjangan terhadap panas atau 
sinar matahari (risiko panas berlebihan).
Kontak pada pengisi daya dan paket baterai harus dijaga 
kebersihannya.

Untuk masa pemakaian optimal, paket baterai harus diisi 
dayanya hingga penuh setelah digunakan. 
Untuk memaksimalkan masa pemakaian baterai, lepaskan 
paket baterai dari pengisi daya setelah terisi sepenuhnya.
Untuk penyimpanan paket baterai lebih dari 30 hari:

 ● Simpan paket baterai jika suhu berada di bawah 27°C dan 
jauhkan dari kelembapan.

 ● Simpan paket baterai dalam kondisi terisi dayanya 30% -
50%.

 ● Jika penyimpanan paket baterai mencapai enam bulan, isi
daya baterai seperti biasa.

PERLINDUNGAN KEMASAN BATERAI

Dalam kondisi torsi yang sangat tinggi, terikat, mogok, dan 
korsleting yang menyebabkan arus tinggi, alat akan bergetar 
selama sekitar 2 detik kemudian alat akan mati. Untuk 
menyetel ulang, lepaskan pemicu.
Temperatur yang terlalu tinggi akan menyebabkan baterai 
berhenti mengalirkan daya ke produk. Jika kemasan baterai 
terlalu hangat, biarkan baterai mendingin sebelum melanjutkan 
pengoperasian. Jika produk masih tidak berfungsi, isi ulang 
baterai.

MENGANGKUT BATERAI LITIUM

Baterai litium-ion tunduk pada persyaratan Legislasi Barang 
Berbahaya.
Pengangkutan baterai ini harus dilakukan sesuai regulasi dan 
peraturan daerah, nasional, dan internasional.

 ● Baterai dapat diangkut melalui jalan darat tanpa
persyaratan khusus.

 ● Pengangkutan komersial baterai Litium-ion oleh pihak
ketiga tunduk pada peraturan Barang Berbahaya.
Persiapan pengangkutan dan pengangkutan harus
dilakukan oleh orang yang terlatih dan prosesnya harus
didampingi oleh pakar yang terkait.

Ketika mengangkut baterai:
 ● Pastikan bahwa terminal kontak baterai terlindungi dan

terisolasi untuk mencegah korsleting.
 ● Pastikan bahwa unit baterai aman dari gerakan dalam

pengemasan.
 ● Jangan mengangkut baterai yang retak atau bocor.

Tanyakan kepada perusahaan ekspedisi untuk mendapatkan 
saran lebih lanjut.

PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN

 ● Lepaskan paket baterai.
 ● Pastikan semua bagian produk bersih dan kering.
 ● Bersihkan semua material asing dari produk.
 ● Kuras semua bahan penyemprot dari tangki semprot

sebelum penyimpanan dan pengangkutan.
 ● Setelah setiap penggunaan, periksa semua bagian produk 

akan adanya kebocoran. Kembalikan produk ke pusat
servis resmi untuk perbaikan jika perlu.

 ● Tongkat penyemprotan dapat disimpan dalam penyangga.
 ● Untuk pengangkutan, amankan produk dari pergerakan

atau kejatuhan agar tidak menyebabkan cedera terhadap
seseorang atau produk itu sendiri.
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 ● Simpanlah di dalam tempat yang sejuk dan berventilasi
baik yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak. Jauhkan
dari bahan-bahan korosif seperti bahan kimia untuk
berkebun dan garam peluruh es. Jangan simpan di luar
ruangan.

RISIKO RESIDU

Bahkan ketika produk digunakan seperti yang ditentukan, 
masih tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan 
faktor risiko residual tertentu. Bahaya berikut mungkin timbul 
dalam penggunaan dan operator harus memberikan perhatian 
khusus untuk menghindari hal-hal berikut:

 ● sengatan listrik
− Jangan pernah menyemprotkan cairan ke stopkontak,

kabel, atau peralatan listrik.
 ● kontak dengan bahan berbahaya
− Bahan semprotan dapat berbahaya jika terhirup,

tertelan, atau terkena kulit atau mata. Ikuti instruksi
dengan saksama dan kenakan peralatan pelindung
yang sesuai sebagaimana ditentukan.

PENYELESAIAN MASALAH

Masalah Kemungkinan 
penyebab

Solusi

Tekanan Rendah Daya baterai 
tidak cukup

Isi daya baterai.

Tidak ada 
tekanan

Daya baterai 
tidak cukup

Isi daya baterai.

Bocor Sambungan 
tidak terhubung 
dengan benar; 
gasket berpori

Kencangkan 
kembali elemen 
penghubung dan 
ganti elemen 
penyegel 
(sealing).

Motor tidak 
bekerja

Baterai kosong 
atau rusak.

Isi ulang atau 
ganti baterai.

Tidak ada 
semprotan

Nozel semprotan 
buntu.

Bersihkan produk 
dengan udara 
bertekanan atau 
pelarut yang 
sesuai.

NOZEL MAMPAT

1. Segera matikan penyemprot. Pastikan pintu baterai
tertutup dengan baik.

2. Kenakan pakaian pelindung, seperti sarung tangan dan
pelindung mata. 

3. Bongkar nozel dan bersihkan dengan air bersih. 
4. Ganti filter yang rusak.

MEMBERSIHKAN TANGKI

1. Pastikan pintu baterai tertutup dengan baik.
2. Lepaskan tangki dari alasnya dan letakkan di permukaan

yang rata jauh dari alas tersebut untuk mencegahnya
terpapar bahan kimia keras.

3. Lepaskan mangkuk tangki dan isi hingga sekitar sepertiga
penuh dengan air bersih. Sejumlah kecil deterjen rumah
tangga yang ringan dapat ditambahkan. Jika perlu, air

hangat (maksimum 50°C) dapat digunakan. Pasang 
kembali tutupnya, kemudian basahi sekeliling tangki 
dengan air secara lembut.

4. Pasang tangki, dan semprotkan air sampai tangki kosong.
Pastikan untuk mengarahkan semprotan ke area yang
tidak akan rusak oleh residu bahan kimia.

5. Ulangi prosedur ini dengan air bersih sampai tangki benar-
benar bersih. Cuci bagian luar nozel, dan lap sampai kering 
dengan kain.

6. Cuci bagian luar tangki dengan kain yang bersih dan
kering.

7. Biarkan semua bagian alat benar-benar kering sebelum
memasang ulang komponen dan menyimpan alat. Selalu
masukkan kembali saringan sebelum mengembalikan
tutup tangki.

PEMELIHARAAN

Perbaikan membutuhkan kehati-hatian ekstra dan 
pengetahuan, dan harus dilakukan hanya oleh seorang teknisi 
yang memenuhi syarat Servis produk hanya pada pusat 
layanan resmi. Ketika memperbaiki, gunakan hanya suku 
cadang asli.
Hanya lakukan penyesuaian atau perbaikan seperti dijelaskan 
dalam manual ini. Untuk perbaikan lain, hubungi agen layanan 
resmi.
Bersihkan alat setiap selesai digunakan.
Kuras dan kosongkan tangki semprot sebelum membersihkan.
Buang bahan semprot melalui area pengisian.
Tuang semua bahan semprot dari tangki semprot ke wadah 
bahan kimia yang dibenarkan. Jangan menyimpan bahan 
kimia di dalam tangki semprot.
Gunakan air bersih untuk membersihkan dan membilas tangki 
semprot. Sejumlah kecil deterjen rumah tangga yang ringan 
dapat ditambahkan. 
Bersihkan alat dengan kain yang bersih dan kering.
Tangki semprot mungkin perlu dibilas lebih dari satu kali.

Membersihkan kontak listrik
Jaga bagian kontak listrik antara bagian bawah tangki dan alas 
tetap bersih.
PERINGATAN! Keluarkan baterai dari produk sebelum 
membersihkan kontak listrik. Bersihkan kontak listrik hanya 
dengan kain kering dan bersih.

Tangki Kontak Dudukan

Pembuangan
Jangan sekali-kali membuang sisa bahan kimia atau larutan 
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pembilas yang terkontaminasi ke saluran air, pembuangan air, 
got, selokan jalan, atau lubang got.
Buang sisa bahan kimia dan wadah bekas sesuai dengan 
peraturan pembuangan limbah setempat.

AKSESORI

Gunakan hanya aksesori dan suku cadang MILWAUKEE. Jika 
komponen yang belum dijelaskan harus diganti, hubungi salah 
satu dari pusat layanan MILWAUKEE kami (lihat daftar alamat 
layanan/garansi kami).
Jika diperlukan, gambar pecahan komponen dapat dipesan. 
Sebutkan tipe produk dan nomor seri yang tertera pada label 
dan pesanlah gambarnya pada agen layanan setempat.

SIMBOL

PERHATIAN! PERINGATAN! BAHAYA!

Baca petunjuk dengan cermat sebelum 
memulai menggunakan produk.

Lepaskan paket baterai sebelum memulai 
pekerjaan apa pun pada produk.

Selalu gunakan pelindung mata

Pakai pelindung telinga.

Gunakan masker pelindung yang sesuai.

Gunakan pakaian pelindung.

Pakai sarung tangan.

Kenakan sepatu antiselip yang kokoh.

Jangan biarkan baterai terkena hujan. 
Jangan gunakan baterai di tempat yang 
lembap atau basah.

Jangan menyemprotkan cairan yang 
mudah terbakar.

Perlindungan listrik Kelas III

4x

Lepaskan paket baterai. Jaga kontak listrik 
tetap bersih.

Jaga jarak aman bagi orang sekitar dari 
area kerja.

Jangan menyemprot orang atau binatang.

Jangan menyemprot ke dinding.

Jangan menyemprot melawan arah angin.

Jangan arahkan nozel ke atas. Semprotkan 
hanya ke arah bawah.

Berat kosong (termasuk unit basis, tangki, 
dan baterai)

Volt

Arus Searah

Jangan membuang alat-alat listrik, baterai/
baterai isi ulang bersama-sama dengan 
sampah rumah tangga. Peralatan listrik 
dan baterai yang telah mencapai akhir 
masa pakainya harus dikumpulkan secara 
terpisah dan dikembalikan ke fasilitas 
daur ulang yang kompatibel terhadap 
lingkungan. Tanyakan kepada pihak 
berwenang atau peritel setempat mengenai 
daur ulang dan titik pengumpulan.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT M18 BPFPH M18 BPFP-
CST

M18 BPFP-
CCST

M18 BPFP-
WST

Dung tích bình 15 L 15 L 15 L

Tốc độ dòng chảy (xem phần hình ảnh trên trang 18)

Khoảng cách phun 7,6 m 7,6 m

Áp suất làm việc tối đa 8.27 bar 8.27 bar 4.14 bar

Áp suất bên trong bình 827 kPa 827 kPa 414 kPa

Bình chứa cặn 250 mL 250 mL 250 mL

Bộ lọc nạp kích thước lưới 1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm

Bộ lọc hút kích thước lưới 0.12 / 0.2 mm 0.12 / 0.2 mm 0.12 / 0.2 mm

Tốc độ động cơ (tối đa) 2900 min-1

Điện áp pin 18 V

Đơn vị cơ sở trọng lượng 4,2 kg
Trọng lượng rỗng (bao gồm bộ phận cơ bản, bình chứa 
và pin 4,0 Ah) 8,6 kg 8,6 kg 8,7 kg

Trọng lượng hoạt động (bao gồm 15 L chất lỏng ở 20°C) 23,6 kg 23,6 kg 23,7 kg

Nhiệt độ môi trường khuyến nghị khi vận hành -18 – +50 °C

Loại pin được khuyến nghị
M18B, M18 
HB

Bộ sạc được khuyến nghị

M12-18C, 
M12-18FC, 
M12-18AC, 
M12-18C3

Thông tin về tiếng ồn

Giá trị đo được xác định theo tiêu chuẩn EN 60745.

Cấp độ áp suất âm thanh trọng số A 72 dB (A) 71 dB (A) 67 dB (A)

Độ bất định K 3 dB (A) 3 dB (A) 3 dB (A)

Cấp độ công suất âm thanh trọng số A 85 dB (A) 84 dB (A) 80 dB (A)

Độ bất định K 3 dB (A) 3 dB (A) 3 dB (A)

Đeo thiết bị bảo vệ tai.

Thông tin về độ rung

Tổng giá trị rung chấn (tổng véc-tơ theo ba trục) được xác định theo tiêu chuẩn EN 60745

Giá trị phát thải rung chấn ah,W 2.8 m/s2 1.4 m/s2 1.3 m/s2

Độ bất định K 1.5 m/s2 1.5 m/s2 1.5 m/s2

* Tốc độ dòng chảy phụ thuộc vào phương tiện phun được sử dụng, chiều cao dòng chảy và các ảnh hưởng của môi trường 
như điều kiện gió.

CẢNH BÁO!
Mức độ phát rung chấn được đưa ra trong bảng thông tin này đã được đo theo thử nghiệm chuẩn hóa nêu trong Tiêu chuẩn EN 
60745 và có thể được sử dụng để so sánh sản phẩm này với sản phẩm khác. Nó có thể được sử dụng để đánh giá sơ bộ về 
mức độ chịu tiếng ồn.
Mức phát thải rung chấn đã công bố thể hiện cho việc sử dụng chính của công cụ. Tuy nhiên, nếu sản phẩm được sử dụng cho 
các ứng dụng khác nhau, với các phụ kiện khác nhau hoặc được bảo dưỡng kém, thì mức độ phát rung chấn có thể khác nhau. 
Điều này có thể làm tăng đáng kể mức độ chịu tiếng ồn trong tổng thời gian làm việc.
Việc ước tính mức độ tiếp xúc với rung chấn cũng cần tính đến số lần tắt sản phẩm hoặc khi sản phẩm đang chạy nhưng không 
thực sự thực hiện công việc. Điều này có thể làm giảm đáng kể mức độ chịu tiếng ồn trong tổng thời gian làm việc.
Xác định các biện pháp an toàn bổ sung để bảo vệ người vận hành khỏi các tác động của rung chấn, như bảo trì sản phẩm và 
các phụ kiện, giữ cho tay ấm, sắp xếp các quy trình làm việc.
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 CẢNH BÁO! Đọc kỹ hướng dẫn, làm quen với các điều 
khiển và sử dụng đúng sản phẩm. Không tuân thủ những 
cảnh báo và chỉ dẫn có thể dẫn đến giật điện, hỏa hoạn và/
hoặc chấn thương nghiêm trọng.
Giữ lại tất cả những cảnh báo và chỉ dẫn để tham khảo 
sau này.

 CẢNH BÁO AN TOÀN MÁY PHUN ĐEO LƯNG

Không phun chất lỏng dễ cháy, chẳng hạn như xăng, để giảm 
nguy cơ cháy hoặc nổ.
Luôn làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất hóa chất được in 
trên nhãn sản phẩm của họ khi sử dụng, vệ sinh và bảo quản. 
Nên bảo quản hóa chất ngoài tầm với của trẻ em.
Không phun bất kỳ vật liệu nào mà không xác định được mối 
nguy hiểm.
Để giảm tiếp xúc với vật liệu phun, hãy đeo vật dụng an toàn 
đã được phê duyệt, chẳng hạn như khẩu trang được thiết kế 
để phun, găng tay và các vật dụng bảo hộ thích hợp khác.
Không sử dụng dung môi dễ cháy hoặc chất tẩy rửa ăn mòn 
để làm sạch sản phẩm.
Để vật liệu phun xa mắt. Nếu vật liệu phun tiếp xúc với mắt, 
hãy rửa ngay bằng nước sạch. Nếu vẫn còn kích ứng, ngay lập 
tức tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN VÀ HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG

Nhận biết bất kỳ mối nguy hiểm nào do vật liệu phun gây ra. 
Trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc trừ sâu hoặc vật liệu phun 
nào khác với sản phẩm, hãy đọc kỹ nhãn trên thùng chứa ban 
đầu, nghiên cứu bảng dữ liệu an toàn hiện tại của phương tiện 
và làm theo hướng dẫn.
Không để người không liên quan, trẻ em và vật nuôi vào gần 
khu vực trong khi phun.
Đảm bảo rằng cần phun được kết nối chắc chắn với tay cầm 
cần phun trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu cần, hãy sử dụng 
kìm để gắn cần phun vào tay cầm cần phun.
Nhớ thay đúng cách và vặn chặt nắp bình phun sau khi đổ chất 
lỏng vào bình phun.
Chỉ sử dụng các hóa chất dành cho cỏ và vườn cấp thích hợp 
cho người tiêu dùng. Không sử dụng hóa chất cấp thương mại 
hoặc hóa chất cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp.
Không sử dụng chất lỏng ăn da (kiềm) tự gia nhiệt hoặc ăn 
mòn (axit) với sản phẩm. Những chất lỏng này có thể ăn mòn 
các bộ phận kim loại hoặc làm suy yếu bình chứa và ống mềm.
Không để lại cặn hoặc vật liệu phun trong bình phun sau khi 
sử dụng sản phẩm. Vệ sinh sản phẩm sau mỗi lần sử dụng.
Không đổ chất lỏng nóng hoặc sôi vào bình phun. Chất lỏng 
nóng có thể làm suy yếu hoặc làm hỏng ống mềm hoặc bình 
phun.
Không nạp quá đầy bình.
Luôn kiểm tra rò rỉ và điều chỉnh trước khi sử dụng sản phẩm.
Khu vực phun phải thông thoáng.
Luôn kiểm tra bên trong và bên ngoài của sản phẩm trước mỗi 
lần sử dụng.
Chất lỏng được phun phải loãng như nước. Chất lỏng đặc hơn 
dẫn đến phun không đúng cách.
Vật liệu phun có thể được trộn trước và đổ vào bình phun bằng 
phễu, nếu cần.
Không phun ở nơi có tia lửa, ngọn lửa hoặc các nguồn gây 
cháy khác. Không phun theo hướng có người hoặc động vật. 
Luôn luôn phun theo hướng gió thổi.

Không hút thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm.
Không xả trực tiếp vào da.
Không để vật liệu phun tiếp xúc với da. Nếu xảy ra tiếp xúc, 
hãy rửa ngay bằng xà phòng và nhiều nước.
Hướng vòi phun trực tiếp vào cây hoặc đồ vật định phun. Đảm 
bảo rằng vật liệu phun hướng vào khu vực không bị vật liệu 
phun làm hỏng.
Tránh phun vào những ngày có gió. Vật liệu phun có thể vô 
tình bị thổi vào cây trồng hoặc các vật không nên phun.
Sản phẩm có thể được vận hành khi tay cầm cần phun nằm 
trong giá đỡ, hoặc có thể được tháo ra khỏi giá đỡ và được 
người vận hành giữ.
Nguy hiểm điện giật. Không phun về phía ổ cắm điện.
Sau mỗi lần sử dụng, hãy rửa kỹ tay và bất kỳ vùng da nào tiếp 
xúc với chất phun.
Bảo trì sản phẩm. Kiểm tra kỹ bên trong và bên ngoài của sản 
phẩm và kiểm tra các thành phần trước mỗi lần sử dụng. Kiểm 
tra các ống mềm xem có bị nứt và xuống cấp, rò rỉ không, 
đầu phun có bị tắc và các bộ phận có bị thiếu hoặc hư hỏng 
không. Nếu bị hỏng, hãy sửa chữa sản phẩm trước khi sử 
dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do các sản phẩm được bảo trì kém.
Tháo pin khỏi sản phẩm trước khi xả, vệ sinh hoặc cất giữ để 
tránh khởi động ngẫu nhiên.
Trộn các hóa chất theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. 
Trộn hỗn hợp không chính xác có thể tạo ra khói độc hoặc 
dung dịch nổ.
Không bao giờ cho phép trẻ em, người có chức năng thể chất, 
giác quan hoặc nhận thức suy giảm, người thiếu kiến thức và 
kinh nghiệm, hoặc những người không biết những hướng dẫn 
này sử dụng sản phẩm. Các quy định của địa phương có thể 
hạn chế tuổi tác của người vận hành.
Tháo pin trước khi bắt đầu thao tác với sản phẩm.
Không thải bỏ pin cũ theo rác thải sinh hoạt hoặc đốt chúng. 
Các nhà phân phối MILWAUKEE đề nghị được lấy lại các pin 
cũ để bảo vệ môi trường của chúng ta.
Không bảo quản pin cùng với vật dụng kim loại (nguy cơ ngắn 
mạch).
Chỉ sử dụng các bộ sạc hệ M18 để sạc pin hệ M18. Không sử 
dụng bình pin từ các hệ thống khác.
Axit trong pin có thể rò rỉ từ pin bị hư hại trong điều kiện nhiệt 
độ khắc nghiệt hoặc tải quá nặng. Nếu bị tiếp xúc với axit 
trong pin, hãy rửa ngay lập tức bằng xà phòng và nước. Trong 
trường hợp axit tiếp xúc với mắt, hãy rửa sạch trong ít nhất 10 
phút và ngay lập tức đi khám bác sĩ.

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN BỔ SUNG CHO PIN

 CẢNH BÁO! Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, chấn thương cá 
nhân và hư hại sản phẩm do ngắn mạch, không bao giờ nhúng 
sản phẩm, pin hay bộ sạc trong chất lỏng hoặc cho phép chất 
lỏng xâm nhập vào chúng. Các chất lỏng ăn mòn hoặc dẫn 
điện, ví dụ như nước biển, một số hóa chất công nghiệp, và 
chất tẩy hoặc sản phẩm chứa chất tẩy, v.v., đều có thể gây 
ngắn mạch.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CỤ THỂ

Máy phun đeo lưng được thiết kế để sử dụng ngoài trời ở khu 
vực thông gió tốt.

M18 BPFP-WST
Máy phun được thiết kế để phun nước và cũng có thể được 
sử dụng để tưới cây.
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M18 BPFP-CST
Máy phun được thiết kế để phun các loại hóa chất cấp thích 
hợp cho người tiêu dùng trong nhà và vườn:

 ● Thuốc trừ sâu
 ● Thuốc diệt cỏ có chọn lọc
 ● Thuốc diệt cỏ không chọn lọc
 ● Thuốc diệt côn trùng
 ● Thuốc diệt nấm
 ● Phân bón

Máy phun chỉ được sử dụng với các sản phẩm bảo vệ thực vật 
được cơ quan quản lý địa phương hoặc quốc gia phê duyệt về 
các sản phẩm bảo vệ thực vật.

M18 BPFP-CCST
Máy phun được thiết kế để phun hóa chất bê tông:

 ● Hình thức phát hành
 ● Các hợp chất đóng rắn
 ● Các chất bịt kín

Máy phun chỉ được sử dụng với các sản phẩm hóa chất được 
cơ quan quản lý địa phương hoặc quốc gia phê duyệt về các 
sản phẩm hóa chất.

 Không sử dụng bình phun với chất lỏng dễ cháy.
Chỉ sử dụng các chất được phép sử dụng với bình phun cầm 
tay.
Không được để trẻ em hoặc người không đeo, mặc đầy đủ 
thiết bị và trang phục bảo hộ cá nhân sử dụng máy phun.
Không sử dụng sản phẩm cho bất kỳ mục đích nào khác.

PIN

Pin chưa được sử dụng trong một thời gian dài nên được sạc 
lại trước khi sử dụng.
Nhiệt độ vượt quá 50°C làm giảm hiệu năng của bình pin. 
Tránh tiếp xúc trong thời gian dài với nhiệt độ hoặc ánh nắng 
mặt trời (nguy cơ quá nhiệt).
Các đầu tiếp xúc của bộ sạc và pin phải được giữ sạch.
Để có tuổi thọ tối ưu, các bình pin phải được sạc đầy sau mỗi 
lần sử dụng. 
Để đảm bảo tuổi thọ pin lâu nhất có thể, hãy rút pin ra khỏi bộ 
sạc sau khi nó được sạc đầy.
Khi cất trữ pin lâu hơn 30 ngày:

 ● Bảo quản pin ở nơi khô, có nhiệt độ dưới 27°C.
 ● Bảo quản pin trong điều kiện sạc 30% - 50%
 ● Sau mỗi 6 tháng bảo quản, sạc pin như bình thường.

BẢO VỆ PIN

Trong các tình huống lực siết cao, kẹp, kẹt và ngắn mạch có 
thể tăng cường độ dòng điện, sản phẩm rung khoảng 2 giây, 
và sau đó tắt. Để đặt lại, hãy nhả cò ra.
Nhiệt độ quá cao sẽ làm cho pin ngừng cấp nguồn cho sản 
phẩm. Nếu chạm vào bộ pin quá nóng, hãy để pin nguội đi 
trước khi tiếp tục hoạt động. Nếu sản phẩm vẫn không hoạt 
động, hãy sạc lại pin.

VẬN CHUYỂN PIN LITHIUM

Các pin lithium-ion cần tuân thủ Luật về Hàng hóa Nguy hiểm.
Việc vận chuyển các pin này phải được thực hiện theo các 

điều kiện và quy định của địa phương, quốc gia và quốc tế.
 ● Pin có thể được vận chuyển bằng đường bộ mà không có

yêu cầu nào khác.
 ● Việc vận chuyển thương mại pin lithium-ion bởi các bên

thứ ba cần tuân thủ quy định về Hàng hóa Nguy hiểm. Việc 
chuẩn bị vận chuyển và vận chuyển cần được thực hiện 
bởi những người được đào tạo phù hợp và quy trình này
phải được giám sát bởi các chuyên gia trong ngành.

Khi vận chuyển pin:
 ● Đảm bảo các đầu tiếp xúc của pin được bảo vệ và cách
điện để ngăn ngắn mạch.

 ● Đảm bảo pin được cố định để không di chuyển trong bao
bì.

 ● Không vận chuyển các pin bị nứt hoặc rò rỉ.
Kiểm tra với công ty chuyển tiếp để được tư vấn thêm.

VẬN CHUYỂN VÀ CẤT GIỮ

 ● Tháo pin.
 ● Đảm bảo rằng tất cả các bộ phận của sản phẩm sạch sẽ

và khô ráo.
 ● Làm sạch tất cả các tạp chất khỏi sản phẩm.
 ● Xả hết vật liệu phun ra khỏi bình phun trước khi bảo quản 

và vận chuyển.
 ● Sau mỗi lần sử dụng, hãy kiểm tra rò rỉ ở tất cả các bộ phận 

của sản phẩm. Gửi lại sản phẩm cho trung tâm bảo dưỡng 
được ủy quyền để sửa chữa nếu cần.

 ● Cần phun có thể được cất giữ trong giá đỡ.
 ● Đối với vận chuyển, bảo vệ sản phẩm tránh di chuyển hoặc 

rơi xuống để tránh thương tích cho người hoặc làm hỏng 
sản phẩm.

 ● Cất giữ sản phẩm ở nơi thoáng mát, khô ráo và thông
thoáng, chỗ trẻ em không thể tiếp cận được. Để sản phẩm 
tránh xa các chất gây ăn mòn, chẳng hạn như hóa chất 
làm vườn và muối khử. Không cất giữ sản phẩm ngoài trời.

RỦI RO CỐ HỮU

Ngay cả khi sử dụng sản phẩm theo chỉ định, thì vẫn không thể 
loại bỏ hoàn toàn các yếu tố rủi ro còn lại. Các mối nguy hiểm 
sau đây có thể phát sinh khi sử dụng sản phẩm và người vận 
hành cần đặc biệt chú ý để tránh những điều sau đây:

 ● điện giật
− Không bao giờ phun chất lỏng về phía ổ cắm, dây cáp

hoặc thiết bị điện.
 ● tiếp xúc với các chất độc hại
− Vật liệu dạng xịt có thể gây hại nếu hít phải, nuốt phải 

hoặc tiếp xúc với da hoặc mắt. Tuân thủ kỹ theo các
hướng dẫn và sử dụng vật dụng bảo hộ thích hợp theo 
quy định.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Sự cố Nguyên nhân có 
thể

Giải pháp

Áp suất thấp Không sạc đủ pin Sạc bộ pin.

Không có áp suất Không sạc đủ pin Sạc bộ pin.
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Rò rỉ Kết nối không 
đúng cách; đệm 
xốp

Siết chặt các bộ 
phận kết nối và 
thay thế các bộ 
phận làm kín.

Động cơ không 
chạy

Pin bị hết hoặc 
bị lỗi.

Sạc lại hoặc thay 
thế bộ pin.

Không phun Vòi phun bị tắc. Làm sạch sản 
phẩm bằng khí 
nén hoặc dung 
môi thích hợp.

VÒI PHUN BỊ TẮC

1. Tắt máy phun ngay lập tức. Đảm bảo rằng cửa pin được 
đóng chắc chắn.

2. Sử dụng vật dụng bảo hộ, chẳng hạn như găng tay và kính 
bảo vệ mắt. 

3. Tháo rời các đầu phun và làm sạch bằng nước sạch. 
4. Thay thế các bộ lọc bị lỗi.

LÀM SẠCH BÌNH

1. Đảm bảo rằng cửa pin được đóng chắc chắn.
2. Tháo bình ra khỏi đế và đặt bình trên một bề mặt bằng 

phẳng cách xa đế để ngăn việc tiếp xúc với các hóa chất 
mạnh.

3. Tháo cốc chứa và đổ nước sạch vào đầy đến 1/3. Có thể 
thêm một lượng nhỏ chất tẩy rửa gia dụng nhẹ. Nếu cần, 
có thể sử dụng nước ấm (tối đa 50°C). Đậy nắp và xả nhẹ
nước xung quanh bể.

4. Lắp bình và phun nước cho đến khi hết bình. Đảm bảo 
hướng vòi phun về phía khu vực không bị hư hại bởi hóa
chất tồn dư.

5. Lặp lại quy trình với nước sạch cho đến khi bình sạch hoàn 
toàn. Rửa bên ngoài đầu phun và lau khô bằng vải.

6. Lau bên ngoài bình bằng vải khô và sạch.
7. Để tất cả các phần của sản phẩm khô hoàn toàn trước khi 

lắp lại các bộ phận và cất giữ thiết bị. Luôn lắp lại bộ lọc 
trước khi thay nắp bình.

BẢO TRÌ

Chỉ kỹ thuật viên bảo dưỡng có trình độ mới được thực hiện 
bảo dưỡng và người này phải cẩn thận và có kiến thức chuyên 
sâu. Yêu cầu trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền thực hiện 
bảo dưỡng sản phẩm. Khi bảo dưỡng, chỉ sử dụng các bộ 
phận thay thế gốc.
Chỉ thực hiện điều chỉnh hoặc sửa chữa được mô tả trong 
hướng dẫn này. Đối với các sửa chữa khác, hãy liên hệ với 
trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền để họ thực hiện.
Vệ sinh sản phẩm sau mỗi lần sử dụng.
Xả và đổ hết bình phun trước khi làm sạch.
Xả vật liệu phun qua khu vực nạp.
Xả tất cả các vật liệu phun từ bình phun vào vật chứa hóa chất 
đã được phê duyệt. Không lưu trữ hóa chất trong bình phun.
Dùng nước sạch để vệ sinh và súc rửa bình phun. Có thể thêm 
một lượng nhỏ chất tẩy rửa gia dụng nhẹ. 
Lau sản phẩm bằng khăn sạch và khô.
Có thể cần phải rửa bình phun nhiều lần.

Vệ sinh các điểm tiếp xúc điện
Giữ sạch sẽ các trụ tiếp xúc điện giữa đáy bình và đế.
CẢNH BÁO! Tháo pin khỏi sản phẩm trước khi lau các điểm 
tiếp xúc điện. Chỉ vệ sinh các điểm tiếp xúc bằng khăn sạch 
và khô.

Bình chứa Tiếp xúc Đế

Thải bỏ
Không bao giờ thải bỏ hóa chất còn sót lại hoặc dung dịch 
tẩy rửa bị nhiễm bẩn vào đường nước, cống, rãnh, rãnh thoát 
nước đường phố hoặc hố ga.
Thải bỏ các hóa chất còn sót lại và các vật chứa đã sử dụng 
theo quy định về xử lý chất thải của địa phương.

PHỤ KIỆN

Chỉ sử dụng các phụ kiện và phụ tùng của MILWAUKEE. 
Nếu cần thay thế các thành phần không được mô tả, vui lòng 
liên hệ với một trong các đại lý bảo dưỡng MILWAUKEE của 
chúng tôi (xem danh sách địa chỉ bảo dưỡng của chúng tôi).
Nếu cần, có thể yêu cầu xem hình vẽ mô tả chi tiết các bộ 
phận. Vui lòng nêu rõ số sê-ri cũng như loại sản phẩm được 
in trên nhãn và yêu cầu bản vẽ tại các trung tâm dịch vụ địa 
phương của bạn.

BIỂU TƯỢNG

CHÚ Ý! CẢNH BÁO! NGUY HIỂM!

Vui lòng đọc cẩn thận hướng dẫn trước khi 
sử dụng máy.

Tháo pin trước khi bắt đầu thao tác với 
sản phẩm.

Luôn đeo kính bảo hộ.

Đeo thiết bị bảo vệ tai.



Tiếng Việt 73

Đeo đồ che mặt bảo vệ phù hợp.

Sử dụng vật dụng bảo hộ.

Đeo găng tay.

Đeo giày chắc chắn chống trượt.

Không cho pin ra ngoài trời mưa. Không 
sử dụng pin ở những nơi bị ẩm hoặc ướt.

Không phun chất lỏng dễ cháy.

Bảo vệ chống điện loại III

4x Tháo pin. Giữ sạch các điểm tiếp xúc điện.

Yêu cầu những người xung quanh giữ 
khoảng cách an toàn với khu vực làm việc.

Không phun vào người hoặc động vật.

Không phun vào tường.

Không phun ngược chiều gió.

Không hướng vòi phun lên trên. Chỉ xịt 
xuống dưới.

Trọng lượng rỗng (bao gồm bộ phận cơ 
bản, bình chứa và pin)

Điện thế

Dòng điện một chiều

Không vứt bỏ các dụng cụ điện, pin/pin có 
thể sạc lại cùng với rác thải sinh hoạt. Các 
dụng cụ điện và pin đã hết hạn sử dụng 
phải được thu gom riêng và đưa về một 
cơ sở tái chế phù hợp với môi trường. Xác 
nhận với chính quyền địa phương hoặc 
nhà bán lẻ để được tham vấn về việc tái 
chế và điểm thu gom.
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この度は弊社製品をお買い上げいただきましてあり
がとうございます｡

●本製品をご使用になる前に､この取扱説明
書をよくお読みください｡

●この取扱説明書をお読みになったあとは､
いつでも読むことができる場所に、大切に
保管してください。

日本語
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重要なお知らせ
● 本製品は、この取扱説明書に記載の使用方法、
安全に関する指示事項を守ってお使いください。
ご不明な点やアフターサービスについては、最寄
りの弊社サービスハブにお問い合せください。

● 本製品は、電動工具の使用経験や知識に乏しい
人や、正しい操作ができない人が使用したり、触
れたりすることを意図して設計されていません。
該当者が作業する場合は、然るべき責任者が、
安全で正しい本製品の使用方法を指導し、この責
任者の管理および監督下において実施してくださ
い。なお、子供に対しては、いかなる場合におい
ても本製品を使用したり、触ったりすることのな
いように厳重に保管してください。

● 本製品を本来の使用目的以外で使用しないでくだ
さい。本来の使用目的以外で使用したり、この取
扱説明書に記載されていない方法で使用した場合
の安全性や性能は、保証できません。

● 本製品を譲渡や転売、貸与される場合は、必ずこ
の取扱説明書も相手の方にお渡しください。

● この取扱説明書の版権は、弊社が所有していま
す。この取扱説明書の全体または一部を弊社の事
前の文書による同意なしに複写、編集、翻訳しな
いでください。また、読み取りのできるいかなる
電子装置や機器(スキャナーなど)にも転写しない
でください。

● この取扱説明書を紛失や損傷された場合は、速や
かにお買い上げの販売店、または弊社にご連絡く
ださい。

● 本製品を廃棄する場合は、各国・自治体の法令/条
例に従って廃棄してください。

● この取扱説明書で説明している図やイラストは、
抽象化/省略化している部分があります。

本製品の使用目的
本製品は、電源ケーブルによる電気の供給を受けるこ
となく、農薬や工業用薬剤、または水を電動で噴霧す
る目的で設計されています。
本製品は、ベースユニット（M18 BPFPH）とタンク
（M18 BPFP-※）を組み合わせて使用します。
※ 使用するタンクによって、噴霧できる液体が異なり
ます。必ず、使用目的に適応するタンクを使用して
ください。タンクの使用目的については、「製品本
体の構成について」（☞ 4ページ）で確認してくだ
さい。

保証 /免責について
保証事項については、保証書に記載されています。
本製品が故障した場合は、保証書の記載事項に従って
修理いたします。
免責事項については、下記のとおりです。
● お客様の誤った使い方、取扱説明書に記載されて
いない使い方に起因する損害について、弊社は一
切の責任を負いません。

● 本製品の品質・機能、および取扱説明書に関し
て、お客様の使用目的に対する適合性、市場性な
どについて、弊社は一切の保証をいたしません。
また、本製品を使用した作業の結果や、そこから
生じる直接的・間接的損害に対しても責任を負い
ません。

● 本製品、および取扱説明書を使用して得られる結
果について、弊社は一切の保証をいたしません。

アフターサービスについて
修理は保証書に記載した最寄りの弊社サービスハブに
ご相談ください。
交換部品については、弊社の純正品をご使用くださ
い。部品の購入については、お買い上げの販売店、
または最寄りの弊社サービスハブにご連絡ください。
なお、本製品に関するお問い合わせは、インターネッ
トからでも可能です。下記のURLからお問い合わせ
ください。
www.milwaukeetool.co.jp

オプション品について
本製品でご利用可能なオプション品については、最寄
りの弊社サービスハブ、または弊社にお問い合せくだ
さい。

※ 充電器とバッテリーは、キット版をお買い上げの場
合に付属します。キット版でない場合は、別途お買
い求めください。

はじめに
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製品本体の構成について
本製品の本体は、下記に示すベースユニットといずれかのタンクで構成されます。
お買い上げいただきました製品によって、タンクの使用目的が異なります（付属しているタンクではない場合
でも、タンクを別途単品でお買い求めいただくことで、使用目的に応じた作業を行うことができます）。

ベースユニット タンク
M18 BPFPH M18 BPFP-CST M18 BPFP-CCST M18 BPFP-WST

特徴：
タンクのキャップ、ラベル
を緑色で識別しています。

特徴：
タンクのキャップ、ラベル
を黒色で識別しています。

特徴：
タンクのキャップ、ラベル
を青色で識別しています。

使用目的：
農薬を噴霧するためのタン
クです。主には、下記の薬
品/薬剤を噴霧する目的で使
用します（※1）。
・ 農薬
・ 選択性除草剤
・ 非選択性除草剤
・ 殺虫剤
・ 殺菌剤
・ 肥料

使用目的：
工業用薬剤（コンクリート
化学物質）を噴霧するため
のタンクです。主には、下
記の薬品/薬剤を噴霧する目
的で使用します（※2）。
・ フォーム
・ 硬化性コンパウンド
・ シーラント

使用目的：
水を噴霧するためのタンク
です。水以外の噴霧には、
使用しないでください。
・ 植物の水やりなどに適し
ています。

※1：薬品/薬剤は、関連の法令/条例や、使用する薬品/薬剤の取扱説明書に従って、適切に使用してください。承認され
ていない薬品/薬剤は、使用しないでください。
保護植物に対しては、薬品/薬剤の使用や薬品/薬剤の種類について、注意してください。

※2：薬品/薬剤は、関連の法令/条例や、使用する薬品/薬剤の取扱説明書に従って、適切に使用してください。承認され
ていない薬品/薬剤は、使用しないでください。

はじめに
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はじめに
仕 様

本体の仕様（ベースユニット：M18 BPFPH）
ポンプ運転速度（最大） 2900  min-1

バッテリー電圧 18 V

質量（バッテリー非装着時） 4.2 kg

推奨動作温度 -18°C ‒ +50°C

適合するバッテリーの型式 M18 バッテリー

適合する充電器の型式 M18バッテリー用充電器

本体の仕様（タンク：M18 BPFP-CST/CCST/WST）
MODEL ：

M18 BPFP-CST
MODEL ：

M18 BPFP-CCST
MODEL ：

M18 BPFP-WST

タンク容量 15 L

噴霧流量（最大）（※1） 2070 mL/min 4025 mL/min 4600 mL/min

噴霧距離（最大）（※1） 7.6 m 7.6 m -

タンク内圧力（最大） 827 kPa 827 kPa 414 kPa

計量カップ容量 250 mL

メッシュサイズ：フィラーフィルター 1.7 mm

メッシュサイズ：サクションフィルター 0.12 / 0.2 mm

質量（※2） 8.6 kg 8.6 kg 8.7 kg

実装時質量（※3） 23.6 kg 23.6 kg 23.7 kg

騒音・振動情報（EN 60745に準拠した正常時の測定値）※本製品の使用時は、耳栓の着用が必要です。

騒音音圧レベル（A特性） 72 dB(A)±3 dB 71 dB(A)±3 dB 67 dB(A)±3 dB

騒音音響パワーレベル（A特性） 85 dB(A)±3 dB 84 dB(A)±3 dB 80 dB(A)±3 dB

騒音・振動情報（EN 60745に準拠した正常時の測定値）

振動打撃最大時（3つの軸のベクトルの合計）
振動エミッション値 2.8 m/s2±1.5 m/s2 1.4 m/s2±1.5 m/s2 1.3 m/s2±1.5 m/s2

※1：噴霧流量や噴霧距離は、噴霧する液体や噴霧の高さ、環境（風の状態など）、使用するノズル、噴霧圧によって異
なります。噴霧流量の詳細については、「噴霧圧の調整方法」（☞ 35ページ）を参照してください。

※2：タンクが空の場合の総質量です。ベースユット、4.0 Ahバッテリー、およびタンクの質量を含みます。

※3：実際の作業時の総質量です。ベースユット、4.0 Ahバッテリー、タンク、および20°Cで15 Lの噴霧液を含みます。
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お知らせ：

下記に記載した充電器とバッテリーは、キット版をお買い上げの場合に付属します。キット版でない場合
は、別途お買い求めください。

充電器の仕様
型式 M12-18FC 充電器

入力電圧 単相AC100 V （50/60 Hz）

出力電圧 18 V

充電電流 6 A

充電時間（2.0 Ahバッテリー充電時） 約26 分（※4）

質量 703 g

※4：充電時間は目安です。バッテリーの状態や周囲温度によって、充電時間は長くなることがあります。

バッテリーの仕様
型式 M18 バッテリー

出力電圧 18 V

その他、定格値などについては、バッテリー本体のラベルを参照してください。

はじめに
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本製品のラベルについて
本製品のラベルには、下記のマークが含まれることがあります。

本体に記されたマークとその内容

…… 危険/警告/注意マークです。

…… 取扱説明書をお読みください。

……
作業前の調整時や保守・点検時は、
本体からバッテリーを取り外してくだ
さい。

…… 薬品/薬剤の取扱い時や噴霧作業時は、保護メガネを着用してください。

…… 噴霧作業時は、耳栓を着用してください。

…… 薬品/薬剤の取扱い時や噴霧作業時は、保護マスクを着用してください。

…… 薬品/薬剤の取扱い時や噴霧作業時は、防護服を着用してください。

…… 薬品/薬剤の取扱い時や噴霧作業時は、保護手袋を着用してください。

……
薬品/薬剤の取扱い時や噴霧作業時は、
つま先が保護された滑らない安全靴を
着用してください。

…… バッテリーを腐食性、または導電性の液体に接触させないでください。

…… 揮発性物質を噴霧しないでください。

…… 人や動物の近くで噴霧しないでください。人や動物を遠ざけてください。

…… 人や動物に向けて噴霧しないでください。

本体に記されたマークとその内容

…… 壁に向けて噴霧しないでください。

…… 風下から噴霧しないでください。

……
ノズルを上に向けて噴霧しないでくだ
さい。
下に向けて噴霧してください。

4x …… 端子は、バッテリーを取り外してから清掃してください。

……

電動工具、充電器、バッテリーを廃棄
する場合は、各国・自治体の法令/条例
に従って廃棄してください。
リチウム電池（バッテリー）は、リサ
イクルできる資源です。使用済みのリ
チウム電池は、リサイクルのために弊
社で回収しています。

……
製品重量マークです。
（ベースユニット、タンク、バッテリー
を含みます）

…… クラスIIIの感電保護マークです。

V …… 電圧マークです。

…… 直流マークです。

はじめに
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充電器に記されたマークとその内容

…… 取扱説明書をお読みください。

…… バッテリーを焼却しないでください。

…… 破損したバッテリーは使用せず、新しいバッテリーに交換してください。

……

電動工具、充電器、バッテリーを廃棄
する場合は、各国・自治体の法令/条例
に従って廃棄してください。
リチウム電池（バッテリー）は、リサ
イクルできる資源です。使用済みのリ
チウム電池は、リサイクルのために弊
社で回収しています。

…… 屋内での使用に限ります。

…… タイムラグ型ヒューズマークです。（数値は製品により異なります）

…… 二重絶縁マークです。

バッテリーに記されたマークとその内容

…… 電圧マークです。

…… 直流マークです。

はじめに
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表示と記号について
この取扱説明書では、お使いになる人や他の人への危害/物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく
ことを下記の表示と記号を使って説明しています。表示と記号の意味をよく理解した上で、本文をお読みくだ
さい。

安全上のご注意

電動工具の取り扱いに関する安全事項

本製品は電動工具です。ここでは、電動工具の取り扱いに関する安全事項について説明しています。死亡や重
傷、損害を防止するため、必ずお守りください。

この取扱説明書に記載されている事項をよく読み理解し、遵守する
遵守しない場合は、死亡または重傷を負う恐れがあります。

作業環境に関する安全事項

作業場は整理整頓し、明るくする
整理整頓されていない暗い作業場や作業台は、転倒による負傷や製品材料の破損・損
害を誘発させる原因になります。

作業する箇所に、電線、水道管、ガス管などがないことを十分確認し、これ
らに接触したり破損させないように作業する
接触したり破損させると、感電・ショート・破裂・爆発・火災の恐れがあります。

可燃性の液体、ガス、粉塵のある場所で使用しない
電動工具や加工物から発生する火花により、発火や爆発の恐れがあります。

健康を害する可能性のある材料の近くで作業しない
材料から出る物質により、健康を害する恐れがあります。

作業中は、子供や第三者を作業場に近づけない
注意が散漫になり、作業に集中できなくなる恐れがあります。

集塵機が接続できる電動工具では、集塵機を接続する
集塵機を利用することで、粉塵による健康被害を低減させることができます。

■ 誤った使い方をしたときに生じる内容を、下記
の表示で説明しています。

守らなければ、死亡または重傷を
負う恐れがある内容です。

守らなければ、傷害を負う恐れが
ある内容です ｡

守らなければ、物的損害の恐れが
ある内容です ｡

■ お守りいただく内容を、下記の記号で説明して
います。

行為を強制したり、指示する内
容を告げています。

禁止の行為であることを告げて
います。

　「お知らせ」は、有益な情報に関する内容です。
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電気に関する安全事項
金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫など、アースされている物
に体が触れないように注意する
触れると、感電する恐れがあります。

電動工具を濡らさない
内部に液体が浸入すると、ショート（短絡）や感電の恐れがあります。雨にさらしたり、
湿度の高い場所、濡れた場所で使用しないでください。

作業者に関する安全事項
作業に集中し、安全に対して注意する
注意を怠ると、事故につながる恐れがあります。
疲労していたり、薬物やアルコールを摂取している方は、電動工具を使用しないでく
ださい。また、夜間や悪天候で視界が不十分な場合も、電動工具を使用しないでくだ
さい。
電動工具を使用するときは、周囲に子供や第三者が近づかないように注意して作業を
行ってください。

作業時は適切な保護具を着用する
必要に応じて、保護メガネ、耳栓、防塵マスク、ヘルメット、安全靴などで体を保護
してください。保護具で体を保護しない場合は、傷害を引き起こす原因になります。

無理のない姿勢で作業する
無理のある姿勢では、負傷する恐れがあります。常に足元をしっかりと安定させ、体
のバランスを保つようにしてください。

高所作業時は、転落しないように注意し、下に人が居ないことを確認する
注意を怠ると転落したり、材料や工具などを落とした場合は、事故につながる恐れが
あります。

適切な服装で作業する
不適切な服装により、回転部に巻き込まれたり、負傷する恐れがあります。特に、下
記の点について注意してください。
● 袖口はとめ、体にフィットした服装を着用してください。
● 長い髪はまとめ、帽子を着用してください。
● 安全靴を着用してください。
● ネクタイやネックレスなどの装飾品は、着用しないでください。

安全上のご注意
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その他、電動工具の使用に関する安全事項
電動工具の全ての部品や機能に異常がないことを点検する
異常がある場合は、使用中に負傷する恐れがあります。可動部の調整具合、締付け状態、
取付け状態、破損状態などの全てについて点検してください。
傷や異常が見つかった場合や故障している場合は、直ちに使用を中止し、最寄りの弊
社サービスハブまで、必ず点検・修理を依頼してください。
※軽微な部品交換など、お客様ご自身が整備される場合は、最寄りの弊社サービスハ
ブにご相談ください。

作業前は、電動工具に損傷やスイッチ機能（始動 /停止）の異常がないこと
を確認する
損傷や異常がある場合は、使用中に負傷する恐れがあります。直ちに使用を中止し、
最寄りの弊社サービスハブまで、必ず点検・修理を依頼してください。

作業に適した能力を有する電動工具で作業する
安全に効率よく作業をするために、作業に適した能力を有する電動工具で作業してく
ださい。電動工具に無理な負荷がかかる作業は、おやめください。

電動工具を使用しないときの誤始動を防止する
電動工具が不意に始動すると、負傷する恐れがあります。下記の場合は、スイッチを
オフにし、バッテリーを電動工具から取り外してください。
● 電動工具を調整する場合
● 工具（刃物、砥石、ビットなど）を交換する場合
● 保管や修理を行う場合
● その他、危険が予測される作業の場合

バッテリー装着時の電動工具の不意な始動を避ける
電動工具が不意に始動すると、負傷する恐れがあります。不意な始動を防止するため、
下記の事項を遵守してください。
● バッテリーを電動工具に装着する前は、電動工具のスイッチがオフになっていることを
確認してください。

● 電動工具のスイッチに指を掛けた状態で持ち歩かないでください。

電動工具は、使い方を熟知した方のみが使用する
使い方を知らない場合は、負傷する恐れがあります。子供や使い方を知らない方が、
電動工具を触らないように注意してください。

工具、アクセサリー、アタッチメントなどは、作業条件や作業内容に合わせ
て適切な物を選び、確実に取り付ける
不適切な工具を使用したり、取り付けが不確実な場合は、負傷する恐れがあります。

安全上のご注意
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電動工具のスイッチをオンする前に、調整キーやレンチなどを取リ外す
電動工具のスイッチをオンした途端に調整キーやレンチなどが回転し、負傷する恐れが
あります。

電動工具の握り部に油やグリスなどが付着していないことを確認する
異物が付着している場合は、手が滑らないようにしっかりと、拭き取ってください。
電動工具を落とすと、負傷する恐れがあります。

慣れている電動工具でも、注意して作業する
注意を怠ると、負傷する恐れがあります。

電動工具の保守 /保管に関する安全事項
電動工具からバッテリーを取り外して保管する
不意な始動により、思わぬ事故の原因になります。不意な始動を防止するため、バッ
テリーを取り外してから保管してください。

電動工具は、直射日光が当たる場所、温度や湿度の高い場所、液体がかかる
場所、子供の手が届く場所に保管しない
保管場所が不適切な場合は、劣化に伴う故障、使用中の発熱・発火、負傷の原因にな
ります。

電動工具を改造したり、分解しない
改造や分解は、電動工具の安全性を損う恐れがあります。また、保証の対象外になり
ます。

騒音防止規制について

騒音に配慮する
騒音は、近隣の迷惑になります。騒音規制については、各国・自治体の法令/条例に従い、
規制値以下で作業する必要があります。
状況に応じて、遮音壁などを設置し、作業してください。

安全上のご注意
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本製品の取り扱いに関する安全事項
ここでは、本製品特有の取り扱いに関する安全事項について説明しています。「電動工具の取り扱いに関する
安全事項」と共に、必ずお守りください。

薬品 /薬剤は、使用する薬品 /薬剤の取扱説明書、安全データーシートの記
載に従って取り扱う
取り扱いを誤ると、健康や環境を害する恐れがあります。薬品 /薬剤を取り扱う前は、
使用する薬品 /薬剤の取扱説明書、安全データーシートをよく読み、健康や環境を害
さないように注意してください。特に、下記の点は重要です。薬品 /薬剤の準備、噴
霧作業、噴霧後の洗浄・清掃が終了するまでは、十分注意してください。
● 薬品/薬剤取扱い時や噴霧作業時の身体保護手段（保護手袋、保護マスクの着用など)
● 薬品/薬剤を誤って飲み込んだときの対処方法
● 薬品/薬剤が目に入ったときや、皮膚に付着したときの対処方法
● 薬品/薬剤の希釈方法、混合方法（混合物を誤ると、有毒ガスや爆発性溶液が発生する
恐れがあります。）

● 不要になった薬品/薬剤や、薬品/薬剤の空容器の廃棄方法（関連の法令/条例に従い、
地域の廃棄物処理規則に従って廃棄してください。）

● 使用後の容器の洗浄方法、保管方法（薬品/薬剤は、子供の手の届かない場所に保管す
る必要があります。）

中毒や皮膚の炎症を防止するため、薬品 /薬剤の取り扱い中は、下記の事項
を遵守する
遵守しない場合は、中毒や皮膚の炎症を引き起こす原因になります。
● 作業準備（薬品/薬剤の希釈や混合など）から作業後の洗浄・手洗いが終了するまで
は、飲食したり、喫煙したりしないでください。

● 作業後は、手や薬品/薬剤が付着したと思われる皮膚をよく洗ってください。

目的に適した薬品 /薬剤を適切に使用する
不適切な薬品 /薬剤を使用すると、環境や自然を害する恐れがあります。
● 噴霧してよいか否かが不明な植物や物に対しては、噴霧しないでください。

薬品 /薬剤の希釈や混合、噴霧作業は屋外で行うか、十分に換気されている
場所で行う
換気が不十分な場所で作業すると、健康を害する恐れがあります。

噴霧する液体に対応したタンクを使用する
不適切なタンクを使用すると、健康を害したり、目詰まりの原因になります。「製品
本体の構成について」（☞ 4 ページ）に記載したタンクの使用目的を遵守してください。

安全上のご注意
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作業前に、本製品を点検する
作業前は、下記を点検し、損傷や異常がないことを確認してください。損傷や異常が
ある場合は、使用中に負傷する恐れがあります。直ちに使用を中止し、最寄りの弊社
サービスハブまで、必ず点検・修理を依頼してください。
● ホースのひび割れや劣化、ノズルの詰まり、ベルトなどの損傷がないことを確認してく
ださい。

● ノズルの接続不良（緩みなど）、噴霧液の漏れがないことを確認してください。

強酸性の物質や、揮発性物質を噴霧しない
強酸性の物質や、揮発性物質（シンナー、アルコール、ガソリンなど）は、爆発や火
災などを引き起こす原因になります。これらの物質を使用しないでください。

人（特に子供）や動物などの近くで使用しない
健康を害したり、動物を傷付けてしまう恐れがあります。

ノズルを人や動物に向けない
誤って噴霧すると、健康を害したり、動物を傷付けてしまう恐れがあります。作業時
の事故を防止するため、ノズルを人や動物に向けないように注意してください。

火花、炎、またはその他の発火源（電気器具、電気ソケット、コンセントなど）
が存在する場所に噴霧しない
誤って噴霧すると、爆発や火災、ショートなどを引き起こす原因になります。

強風時は、噴霧作業をしない
強風時に噴霧作業を行うと、噴霧してはいけない物に噴霧液が飛散したり、健康や環
境を害する原因になります。
また、微風の場合でも、噴霧した噴霧液は、風下に向かって飛散します。噴霧作業時は、
風向きにも注意してください。
● 風下に人や動物がいないこと、噴霧してはいけない物がないことを確認してください。
● 噴霧した噴霧液が作業者自身に掛からないように、風上側から噴霧してください。

長時間にわたる連続作業に注意する
注意を怠ると、健康を害する原因になります。
長時間の使用は、難聴や振動障害等を引き起こす可能性があります。また、長時間の
使用により、電動工具の発熱、振動、異臭、発煙、発火、変形等の原因につながります。
本製品の騒音・振動エネルギーは、「仕様」（☞ 5 ページ）に記載したとおりです。
健康を害さない範囲の連続・累積作業時間内で作業してください。
（本製品の使い方を誤ったり、この取扱説明書に記載されていない使い方をした場合
など、使用状況によっては、騒音・振動エネルギーの数値が異なることがあります。）

安全上のご注意



日本語 87

作業後は、やけどに注意する
特に継続作業後は、本製品が熱くなりやけどの恐れがあります。噴霧作業後は、やけ
どをしないように注意し、燃えやすい物の上には置かないようにしてください。

作業後は、適切な場所で洗浄してから保管する
作業後は、噴霧液をタンクに入れたままにせず、洗浄してから保管してください。
使用した容器やタンクの洗浄は、環境を汚染することのない場所で行ってください。

本製品の損傷や腐食、故障の原因になるため、下記の薬品/薬剤や液体は使用
しない
下記の薬品 /薬剤や液体を使用すると、タンク /ホース /金属部品などが損傷や腐食
したり、動作不良の原因になります。
● 商用グレードの化学薬品/薬剤（溶剤などで希釈する薬品/薬剤は、使用しないでくださ
い。水で希釈する薬品/薬剤を使用してください。）

● 強アルカリ性の液体や、強酸性の液体
● 高温の液体や、沸騰した液体

薬品 /薬剤の希釈や混合を本製品のタンクで行わない
タンクの損傷や故障の原因になります。薬品 /薬剤の希釈や混合は、容器で行い、そ
の噴霧液をタンクに入れてください。

タンクが空になったら、噴霧を停止する
タンクが空の状態でポンプを起動し続けると、ポンプが損傷する原因になります。
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充電器・バッテリーの安全事項

ここでは、充電器・バッテリーの取り扱いに関する安全事項について説明しています。必ずお守りください。

充電器・バッテリーの使用 /取り扱いに関する安全事項

損傷した充電器やバッテリーは使用しない
発熱・発火・火災・感電の恐れがあります。また、バッテリーが発火した場合には、
有害ガスや粉塵が発生する恐れがあります。
破損したバッテリーの処分については、お買い上げの販売店、または最寄りの弊社サービ
スハブにご相談ください。充電器やバッテリーを廃棄する場合は、お住まいの地域の条例 /
規則などに従ってください。

充電器やバッテリーの異常・故障時は、直ちに使用を中止する
使用を継続すると、感電・ショート・発煙・火災の恐れがあります。
＜異常・故障例＞
● 電源プラグ、電源ケーブルが異常に熱い、損傷している（充電器の場合）
● 液漏れ（バッテリーの場合）
● 変形したり、割れたりしている
● 煙が出たり、焦げ臭かったり、異常に熱いなど
このような場合は、直ちに使用を中止し、最寄りの弊社サービスハブまで、必ず点検・
修理を依頼してください。

充電器やバッテリーを改造したり、分解しない
遵守しない場合は、発火・感電・液漏れの原因になります。

充電器やバッテリーの端子をショート（短絡）させない
遵守しない場合は、発熱・発火・火災の恐れがあります。また、使用時や携行時のショー
ト（短絡）を防止するために、充電器やバッテリーを金属（硬貨、 、釘など）と一
緒に取り扱わないでください。

充電器やバッテリーを液体に浸したり、充電器やバッテリーに液体をかけた
りしない
液体（水、海水、化学薬品、漂白剤やその他の液体など）に浸したり、内部に液体が
浸入すると、ショート（短絡）を引き起こし、発熱・発火・火災の恐れがあります。

充電器やバッテリーを落としたり、衝撃を与えない
遵守しない場合は、発熱・破裂の恐れがあります。
釘を刺したり他の工具などの鋭利なものによる衝撃、落下による衝撃、重量物の下敷
きになるなど、過大な衝撃、振動や加重のかかった充電器やバッテリーは使用しない
でください。
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充電時は、下記に注意する
遵守しない場合は、火災・感電・破裂の恐れがあります。
● 水滴がかからず、可燃性物質（可燃性ガス/粉塵/液体/紙・布類）のない換気のよい場
所で充電してください。

● 火の近くや炎天下など高温の場所、湿度の非常に高い場所で充電しないでください。
● 充電中は、バッテリーを布などで覆わないでください。
● 子供を近付けないでください。

充電器の使用 /取り扱いに関する安全事項

非充電式のバッテリーは充電しない
指定した弊社のバッテリー以外は充電しないでください。指定されていないバッテ
リーを充電すると、火災・破裂・液漏れの恐れがあります。

充電器の電源プラグは、ぬれた手で抜き差しない
遵守しない場合は、火災・感電の恐れがあります。

充電器の電源ケーブルや電源プラグが損傷していたり、コンセントの差し込
みがゆるいときは使わない
遵守しない場合は、感電・ショート・発火の恐れがあります。

充電器の電源ケーブルを傷つけない
遵守しない場合は、感電・ショート・発火の恐れがあります。
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、高温部に近づけたり、重たいものをの
せたり、加工したりしないでください。

充電器の通電中は、充電器の通気口をふさがない
遵守しない場合は、充電器内部が高温になり、発熱・発火・火災の恐れがあります。

充電が終わったら、充電器の電源プラグをコンセントから抜く
不意な事故を予防するために、充電が終わったら、充電器の電源プラグをコンセント
から抜いてください。

バッテリーの使用 /取り扱いに関する安全事項

バッテリーは指定した充電器で充電する
他の充電器を使用したり、電源プラグやシガーソケットなどから直接充電したりする
と、火災・発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。

バッテリーは指定された電動工具でのみ使用する
互換性のない機種で使用すると、火災・発熱・破裂・液漏れをする恐れがあります。

安全上のご注意
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バッテリーを火中に投入したり、加熱しない
遵守しない場合は、火災・破裂の恐れがあります。

充電器・バッテリーの保守 /保管に関する安全事項

外観に異常がないことを点検し、異物が付着している場合は拭き取る
傷や異常が見つかった場合は、直ちに使用を中止し、必ず点検・修理を依頼してくだ
さい。
● 充電器やバッテリーを油や有機溶剤などで拭かないでください（樹脂部品の破損、劣化
により液漏れなどが発生し、負傷の原因につながります）。

● 充電器の通気口に埃などが付着している場合は、取り除いてください（埃などで充
電器内部の通気が不十分になることで、通電中に高温になり、発熱・発火・火災の
恐れがあります）。

バッテリーから液漏れしている場合には、その液に触れたり、目に入らない
ように注意する
バッテリー液は、健康障害を引き起こす原因になります。液漏れしているバッテリー
は、ゴム製の手袋などを着用し、手を保護してから適切に処分してください。
もしも触れたり、目に入った場合は、下記のように対処してください。
● 触れた場合：直ちに石鹸と水道水で液を洗い落とし、酢ですすぎ流してください。
● 目に入った場合：直ちに水道水で目を20分以上すすぎ、医師の診察を受けてください。
● 衣服に付着した場合：直ちに衣服を脱ぎ、処分してください。

充電器やバッテリーは、直射日光が当たる場所、温度や湿度の高い場所、液
体がかかる場所、子供の手が届く場所で保管したり、使用や携行したりしな
い
保管場所が不適切な場合は、劣化に伴う故障・発熱・発火、感電の原因になります。また、
保管時のショート（短絡）を防止するために、充電器やバッテリーを金属（硬貨、 、
釘など）と一緒に保管しないでください。
● バッテリーは、130℃以上の温度や火にさらすと、爆発する恐れがあります。
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バッテリーを末永く使用するために
バッテリーを末永く使用するために、下記の事項をお守りください。適正な環境下で保管されたバッテリー
は、保管後約1年間は通常の性能を発揮するように製造されています。
● バッテリーを100％に充電してから保管してください。
● 50℃以上の高温下での長期間の保管は避けてください（バッテリー電力低下の原因につながります）。
● 湿度が高い場所は、金属部品の錆や腐食の原因になります。
● 長期間使用していないバッテリーは、充電してから使用してください。

バッテリーの保護機能について
使用中の電動工具に対して非常に高い駆動負荷が継続したり、ショート（短絡）が発生した場合は、電動工具
に高い電流が流れます。
電動工具に高い電流が流れた場合、約2秒間本体が振動した後、バッテリーの保護のため、電動工具の電源は
オフになりモーターは停止します。この場合はトリガーを放すことで、保護機能は解除されます。
また、極端な状況下では、バッテリーの内部温度が高くなりすぎる可能性があります。この場合、バッテリー
の保護のため、電力が遮断されます。この場合はバッテリーを充電器に置いて充電することで、保護機能は解
除されます。

リチウム電池の輸送について
電力量が100 Whを超えるリチウム電池（バッテリー）は、危険物に分類されます。
このリチウム電池の輸送については、各国・自治体の法令/条例、運送会社、輸送会社などの規程等に従う必要
があります。詳しくは、運送会社、輸送会社などにお問い合わせの上、その指示に従ってください。

リチウム電池のリサイクルについて

リチウムイオン電池は
リサイクルへ

Li-ion

リチウム電池（バッテリー）は、リサイクルできる資源です。
使用済みのリチウム電池は、リサイクルのために弊社で回収しています。お買い上げの販売
店、または最寄りの弊社サービスハブまで持参ください。

不要になったリチウム電池（バッテリー）は、一般家庭ゴミとして廃棄しない
リチウム電池がゴミ収集車内などで破裂・ショート（短絡）し、発火・発煙の恐れが
あります。
また、発火した場合や焼却した場合には、有害ガスなどが発生する恐れがあります。
バッテリーを廃棄する場合は、お住まいの地域の条例 /規則などに従ってください。
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各部のなまえ・機能
本体

トリガー
トリガーを引くと、タンク内の噴霧液が噴霧されま
す。
トリガーの使い方 ： ☞ 38 ページ
噴霧方法 ： ☞ 39 ページ

停止

始動

キャップ
噴霧液をタンクに入れるときに取り外します。
噴霧液の入れ方 ： ☞ 30 ページ

お知らせ：

キャップを取り外すと、計量カップが取
り付けられています。
薬品/薬剤希釈時の計量カップとしてご
利用ください。 ※このイラストのMODELは、

「M18 BPFPH」と
「M18 BPFP-CST」です。

噴霧ガン
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各部のなまえ・機能

ノズル
噴霧液は、ノズルの先端から噴霧されます。
ノズルの交換方法 ： ☞ 31 ページ ノズルの調整方法 ： ☞ 33 ページ

＜M18 BPFP-CST/CCST＞

調整

調整

ノズルの分解方法 ： ☞ 32 ページ ノズルの調整方法 ： ☞ 34 ページ
＜M18 BPFP-WST＞

調整

タンク
噴霧液を入れるタンクです。
タンクは、ベースユニットに着脱できます。
タンクの取付け方 /取外し方 ：
☞ 29ページ

洗浄方法（後片づけ） ： 
☞ 42ページ

取付け 洗浄
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噴霧圧調整ダイヤル
噴霧する圧力を調整するときに使います。
噴霧圧の調整方法 ： ☞ 35 ページ

調整

ベルト
本製品を体に装着するときに使います。
ベルトの調整方法 ： ☞ 36 ページ
バックルの連結方法 ： ☞ 37 ページ

装着

電源スイッチ
電源をオン /オフするときに使います。

● 電源スイッチ（「 I 」部分）を押すと、電源がオン
になります。

● 電源スイッチ（「〇」部分）を押すと、電源がオフ
になります。

押す

各部のなまえ・機能



日本語 95

バッテリー
バッテリーの取付け方 /取外し方 ： ☞ 28 ページ

取付け 取外し

ガンホルダー
噴霧ガンを立てかけておくことができます。
ノズルを差し込んだ後、噴霧ガンパイプを押し込
みます。

押込み

差込み

各部のなまえ・機能
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充電器

各部のなまえ・機能

お知らせ：

充電器は、キット版をお買い上げの場合に付属します。
キット版でない場合は、別途お買い求めください。

充電ランプ（M12バッテリー用）
M12 バッテリーの充電時に点灯 / 点滅します
（ ☞ M12バッテリー用の機能について）。
ランプの状態 内容
赤点灯 充電中
緑点滅 80%の充電完了
緑点灯 100%の充電完了

赤と緑の点滅 バッテリーの異常・差込み不良
赤点滅 バッテリーの温度異常（※1）

※1： バッテリーの温度が0～55℃の範囲にない場合は、充
電の待機状態になります。0～55℃の範囲になると自
動的に点滅から点灯に変わり、充電が始まります。

バッテリーマウント部（M12バッテリー用）
M12 バッテリーの充電時、ここにM12 バッテ
リーを差し込みます（ ☞ M12 バッテリー用の
機能について）。

充電モニターランプ
バッテリーの充電時に点灯 /点滅します。

ランプの状態 内容

赤点灯 充電中

緑点滅 まもなく充電完了

緑点灯 100%の充電完了

赤と緑の点滅 バッテリーの異常・差込み不良、
充電器の異常

赤点滅 バッテリーの温度異常
（※1、※2）

赤点滅 充電準備中

電源ケーブル

M12バッテリー用の機能について：

本キット版は、18 V仕様です。
従って、本キット版のM18バッテリーに対して
は、M12バッテリー用の機能をご利用いただけ
ません。本キット版以外に、弊社製M12バッテ
リーをお持ちの場合は、M12バッテリーの充電
ができます。
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各部のなまえ・機能

お知らせ：

本製品は、M12バッテリーとM18バッテリーを同時にセットして充電することができます。この場合、
最初にセットした側のバッテリーから充電されます。

充電ランプ（M18バッテリー用）
M18バッテリーの充電時に点灯 /点滅します。

ランプの状態 内容
赤点灯 充電中
緑点滅 80%の充電完了
緑点灯 100%の充電完了

赤と緑の点滅 バッテリーの異常・差込み不良
赤点滅 バッテリーの温度異常（※2）

※2： バッテリーの温度が0～65℃の範囲にない場合は、充
電の待機状態になります。0～65℃の範囲になると自
動的に点滅から点灯に変わり、充電が始まります。

お知らせ：

バッテリー側にあるバッテリー残量チェックボタンを
押すことで、バッテリー側のランプでも充電状態を確
認することができます（M18バッテリーのみ）。
ただし、この場合、バッテリー残量チェックボタンを
押してから1分間が経過するまでは、充電器からバッ
テリーを取り外さないでください（取り外した場合
は、表示が不正確になります）。

押す

M18バッテリー

ランプの状態 充電状態

充電0 %

充電10 %未満

充電10～32 %

充電33～54 %

充電55～77 %

充電78～100 %

バッテリーマウント部（M18バッテリー用）
M18 バッテリーの充電時、ここにM18 バッテ
リーを差し込みます。
充電方法 ： ☞ 27 ページ
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バッテリー

お知らせ：

● バッテリーは、キット版をお買い上げの場合に付属
します。キット版でない場合は、別途お買い求めく
ださい。

● 新品時や長期間保管していたときは、充電してから
お使いください。

※イラストは、代表的なバッテリーのイメージ
です。実際の外観は、購入されたバッテリー
の形状によって異なります。

ノブ

ノブ
バッテリーを電動工具から取り
外すときに使います。
反対側のノブも同様です。

端子
電力を充電したり、供給したり
するための金属片です。

各部のなまえ・機能
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使い方
充電方法

お知らせ：

充電状態は、「各部のなまえ・機能」（☞ 25ページ）に記載
したランプで適宜確認してください。

1 充電器の電源プラグをACコンセン
トに差し込む。

差し込む

2 バッテリーマウント部に、バッテ
リーを差し込む。
► 充電ランプ（赤）が点灯し、充電が始まり
ます。

差し込む

3 充電が完了したら、バッテリーを取
り外す。

取り外す

4 充電器の電源プラグをACコンセン
トから抜く。
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使い方
バッテリーの取付け方 /取外し方

取付け 取外し

バッテリーを取り付ける前に、電源スイッチがオフに
なっていることを確認してください。
電源スイッチがオンになっている場合には、バッテリーを取
り付けた瞬間に始動し、事故につながる恐れがあります。

取付け方

1 ロックを解除し、バッテリーカバー
を開ける。

ロック解除 開ける

2 「カチッ」と音がするまで、バッテ
リーを差し込む。

カチッ

差し込む

3 バッテリーカバーを閉め、ロックす
る。

ロック閉める

取外し方

1 ロックを解除し、バッテリーカバー
を開ける。

ロック解除 開ける

2 バッテリーの両側のノブを押えなが
ら、バッテリーを引き抜く。

押える

押える

引き抜く

3 バッテリーカバーを閉め、ロックす
る。

ロック閉める



日本語 101

タンクの取付け方 /取外し方

取付け

タンクの取り付け、取り外しをする前に、バッテリー
を取り外してください。
バッテリーが取り付けられている場合には、予期せぬ操作で
始動し、事故につながる恐れがあります。

取付け方

1 タンクをベースユニットに載せる。

● このとき、タンク後部のツメをベースユ
ニットの嵌合部にはめ込むように、スラ
イドさせてください。

はめ込む

載せる

2 タンクの前後をロックする。

ロック

取外し方

1 タンクの前後のロックを解除する。

ロック解除

2 タンクを引き出す。

引き出す

使い方
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噴霧液の入れ方

噴霧液が吹きこぼれるため、タン
クに記した「15 Lライン」以上に
噴霧液を入れないでください。

15 Lライン

薬品 /薬剤を取り扱うときは、使用する薬品 /薬剤の
取扱説明書に従って、保護具を着用してください。
保護具を着用しない場合は、健康を害する恐れがあります。

タンクには、使用目的に応じた噴霧液を入れてください。
不適切な液体を使用すると、健康を害したり、目詰まりの
原因になります。「製品本体の構成について」（☞ 4 ページ）
に記載したタンクの使用目的をお守りください。

タンクは、ベースユニットから取り外してから作業し
てください。
噴霧液がベースユニットにかかると、故障する原因になりま
す。

1 キャップを反時計回りに回して緩
め、取り外す。

取り外す

緩める

2 計量カップを反時計回りに回しなが
ら、取り外す。

回す

取り外す

3 使用目的に応じた噴霧液をタンクに
入れる。

4 手順 1～ 2の逆の手順で、計量カッ
プとキャップを取り付ける。

取り付ける

回す 締める

取り付ける

使い方
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ノズルの交換方法

パッキンを紛失したり、取り付け
忘れたりしないように注意してく
ださい。

ノズルの取り付け、取り外しをする前に、バッテリー
を取り外してください。
バッテリーが取り付けられている場合には、予期せぬ操作で
始動し、事故につながる恐れがあります。

保護具（保護メガネ、保護手袋、保護マスク、長袖作
業服、長靴）を着用してから作業してください。
薬品 /薬剤が内部に残留していることがあります。保護具を
着用しない場合は、健康を害する恐れがあります。

取外し方

1 ノズル本体を反時計回りに回して緩
め、取り外す。

＜M18 BPFP-CST/CCST＞

＜M18 BPFP-WST＞

取付け方

1 ノズル本体を噴霧ガンパイプに取り
付け、時計回りに回して締める。

● ノズル本体は、手で締め付けてくださ
い。

使い方
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ノズルの分解方法（M18 BPFP-CST/CCST）

ノズルが詰まった場合は、ノズル
を分解し、清掃してください。
内部の部品を紛失したり、取り付
け忘れたりしないように注意して
ください（平ノズルの分解時）。
● M18 BPFP-WSTのノズルは、
分解できません。

ノズルを分解する前に、バッテリーを取り外してくだ
さい。
バッテリーが取り付けられている場合には、予期せぬ操作で
始動し、事故につながる恐れがあります。

保護具（保護メガネ、保護手袋、保護マスク、長袖作
業服、長靴）を着用してから作業してください。
噴霧液が内部に残留し、飛散することがあります。保護具を
着用しない場合は、健康を害する恐れがあります。

ストレートノズルの分解方法

1 ノズル先端を反時計回りに回して緩
め、取り外す。

2 内部を清掃し、異物などを除去する。

3 ノズル先端を元に戻し、時計回りに
回して締める。

● ノズル先端は、手で締め付けてくださ
い。

平ノズルの分解方法

1 ノズル先端のカラーを反時計回りに
回して緩め、取り外す。

2 内部を清掃し、異物などを除去する。

3 内部の部品とカラーを元に戻し、カ
ラーを時計回りに回して締める。

● カラーは、手で締め付けてください。

使い方
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ノズルの調整方法（M18 BPFP-CST/CCST）

調整

調整

噴霧するときは、使用する薬品 /薬剤の取扱説明書に
従って、保護具を着用してください。
保護具を着用しない場合は、健康を害する恐れがあります。

ストレートノズルの調整方法

1 ノズルを回し、噴霧状態を調整する。

● 噴霧距離は長く、噴霧幅を狭くしたい場
合は、下図で示す方向へ回します。

回す

● 噴霧距離は短く、噴霧幅を広くしたい場
合は、下図で示す方向へ回します。

回す

平ノズルの調整方法

1 ノズルを回し、噴霧状態を調整する。

● 噴霧ガンパイプに対して0°の傾きにした
い場合は、下図で示す方向へ回します。

回す

● 噴霧ガンパイプに対して90°の傾きにした
い場合は、下図で示す方向へ回します。

回す

使い方
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ノズルの調整方法（M18 BPFP-WST）

調整

噴霧するときは、保護具（保護メガネ、保護マスク）
を着用してください。
水を噴霧する場合でも、保護具を着用しない場合は、噴霧液
が目に入ったり、吸入したりする恐れがあります。

ストレートノズルの調整方法

1 ノズルを回し、噴霧状態を調整する。

● 噴霧距離は長く、噴霧幅を狭くしたい場
合は、下図で示す方向へ回します。

● 噴霧距離は短く、噴霧幅を広くしたい場合
は、下図で示す方向へ回します。

回す

回す

使い方
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噴霧圧の調整方法（噴霧圧調整ダイヤルの使い方）

調整

噴霧圧（噴霧飛離距）を必要とするとき

1 噴霧圧調整ダイヤルを時計回りに回
す。

● 大きい数字ほど、噴霧圧が高くなり、噴
霧液は遠くまで届きます。

回す

噴霧圧（噴霧飛離距）を必要としないとき

1 噴霧圧調整ダイヤルを反時計回りに
回す。

● 小さい数字ほど、噴霧圧が低くなり、噴
霧液は遠くまで届き難くなります。

回す

お知らせ：

下表は、ノズルとダイヤル目盛りに対する噴霧流量の目安です。

M18 BPFP-CST M18 BPFP-CCST M18 BPFP-WST

. .
L L L L/ L

使い方
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ベルトの調整方法

装着

本製品を装着するときは、体にフィットするように、ベルトを調整
してください。

1 体にフィットするように、肩ベルトの長さを調整する。

● 右図に示す「A部」、「B部」の位置で調
整してください。

A部 A部

B部 B部

胸ベルト

腰ベルト

肩ベルト 肩ベルト
調整 調整

A部

調整 調整
B部

2 体にフィットするように、胸ベルト
の高さを調整する。

調整 調整

使い方



日本語 109

バックルの連結方法

装着

本製品を装着後は、胸ベルトと腰ベルトのバックルを、確実に連結
してください。

バックルを連結するとき

1 「カチッ」と音がするまで、バック
ルどうしを連結する。

カチッ

連結する

バックルの連結を切り離すとき

1 バックルの両側のノブを押えなが
ら、バックルを引き抜く。

押える

押える

引き抜く

使い方
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トリガーの使い方

放す

引く

噴霧ガンを握り、指でトリガーを
操作します。

噴霧作業後は、フックを起
こし、トリガーをロックし
てください。
トリガーがロックされていない
場合は、不意に始動し、負傷に
つながる原因になります。

起こす

1 フックを倒し、トリガーのロックを
解除する。

倒す

2 トリガーを引く。
► ポンプが起動し、ノズルから噴霧液が噴霧
されます。

引く

3 トリガーを放す。
► ポンプが停止し、噴霧液の噴霧が停止しま
す。

放す

お知らせ：

トリガーを引いている状態でノブを押し込むと、ト
リガーがロックされます。トリガーから指を放して
作業することができます。

引く
押し込む

トリガーを引いてから放すと、ロックは解除されま
す。

引く 放す

トリガーをロックさせて噴霧している状態
で、放置しないでください。

使い方
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噴霧方法

放す

引く

人（特に子供）や動物などの近くで噴霧したり、ノズルを向けたりしないでください。
健康を害したり、動物を傷付けてしまう恐れがあります。ノズルは噴霧する場所に、下に向
けてください。

強風時は、噴霧作業をしないでください。
強風時に噴霧作業を行うと、噴霧してはいけない物に噴霧液が飛散したり、健康や環境を害
する原因になります。
また、微風の場合でも、噴霧した噴霧液は、風下に向かって飛散します。噴霧作業時は、風
向きにも注意してください。

作業時は適切な保護具を着用してください。
使用する薬品 /薬剤の取扱説明書に従って、保護具で体を保護してください。保護具で体を
保護しない場合は、健康を害する恐れがあります。
水を噴霧する場合でも、保護具（保護メガネ、保護マスク）を着用してください。保護具で
体を保護しない場合は、噴霧液が目に入ったり、吸入したりする恐れがあります。

中毒や皮膚の炎症を防止するため、薬品 /薬剤の取り扱い中は、下記の事項をお守
りください。
● 作業準備（薬品/薬剤の希釈や混合など）から作業後の洗浄・手洗いが終了するまでは、飲食し
たり、喫煙したりしないでください。

● 作業後は、手や薬品/薬剤が付着したと思われる皮膚をよく洗ってください。

ノズルが目詰まりした場合は、トリガーを放し、噴霧を停止してください。
目詰まりした状態でポンプを起動し続けると、ノズルやホースの接続部分から噴霧液が飛散
したり、ポンプが損傷する原因になります。

タンクが空になったら、トリガーを放し、噴霧を停止してください。
タンクが空の状態でポンプを起動し続けると、ポンプが損傷する原因になります。

使い方
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1 噴霧液を準備し、タンクに入れる
（☞ 30ページ）。

2 タンクをベースユニットに取り付け
る（☞ 29 ページ）。

取り付ける

3 バッテリーをベースユニットに取り
付ける（☞ 28 ページ）。

取り付ける

4 電源スイッチ（「 I 」部分）を押し、
電源をオンにする。

押す

5 噴霧圧調整ダイヤルを回し、噴霧圧
を調整する（☞ 35 ページ）。

回す

6 ノズルを回し、噴霧状態を調整する
（☞ 33ページ、34ページ）。

回す

バッテリーが取り外されていること、および電源スイッチがオフになっていることを確認してから作
業を開始してください。

使い方
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7 ベルトを調整し、本製品を装着する
（☞ 36ページ、37ページ）。

装着する

8 ノズルを噴霧先に向け、トリガーを
引く（☞ 38 ページ）。

引く

9 噴霧を停止するときは、トリガーを
放す（☞ 38 ページ）。

放す

10 噴霧作業後や噴霧液を補充するとき
は、バックルの連結を外し（☞ 37
ページ）、本製品を体から取り外す。

取り外す

11 噴霧ガンをガンホルダーに立てかけ
る（☞ 23 ページ）。

12 電源スイッチ（「〇」部分）を押し、
電源をオフにする。

押す

13 噴霧作業を終了するときは、タンク
を洗浄する（☞ 42 ページ）。

使い方
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洗浄方法（後片づけ）

作業時は適切な保護具を着用してください。
使用した薬品 /薬剤の取扱説明書に従って、保護具で体を保護してください。保護具で体を
保護しない場合は、健康を害する恐れがあります。

使用した容器やタンクは、適切な場所で洗浄してから保管してください。
作業後は、噴霧液をタンクに入れたままにせず、洗浄してから保管してください。
使用した容器やタンクの洗浄は、環境を汚染することのない場所で行ってください。

タンクの洗浄時は、タンクの底に水をかけたり、濡らしたりしないように注意して
ください。
タンクの底には端子があります。水をかけたり、濡らしたりすると、感電の原因につながり
ます。
タンクの外側、およびベースユニットの清掃方法は、「お手入れについて」（☞ 48 ページ）
を参照してください。

本製品の損傷や故障の原因になるため、下記の溶剤や液体で洗浄しないでください。
下記の溶剤や液体を使用すると、タンク /ホース /金属部品などが損傷や腐食したり、動作
不良の原因になります。
● 揮発性溶剤や研磨剤
● 強アルカリ性の液体や、強酸性の液体
● 50°C以上の熱水

使い方



日本語 115

1 ベースユニットから、タンクを取り
外す（☞ 29 ページ）。

取り外す

2 ホースをまとめ、タンクを洗浄場所
に運ぶ。

お知らせ：

キャップ上部の溝は、噴霧ガンを保持するためのホル
ダーとして利用できます。

差し込む

3 キャップを反時計回りに回して緩
め、取り外す。

取り外す

緩める

4 計量カップを反時計回りに回しなが
ら、取り外す。

回す

取り外す

5 キャップ、計量カップを清水で洗浄する。

バッテリーが取り外されていること、および電源スイッチがオフになっていることを確認してから作
業を開始してください。

使い方
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6 タンクに噴霧液が残っている場合
は、容器に移す。

● 噴霧液を入れるための容器を準備し、そ
の上でタンクドレンキャップを反時計回
りに回して緩め、取り外してください。

● 容器には蓋をし、何の噴霧液が入ってい
るのかを明記してから、適切に保管して
ください。

● タンクドレンキャップは、元の状態に取
り付けてください。

緩める

7 タンク内を清水で洗浄し、清水をタ
ンクの 1/3 程度入れる。

● 必要に応じて、中性洗剤を少量だけ加え
ることができます。また、50°C未満の温
水を利用することができます。

8 手順 3～ 4の逆の手順で、計量カッ
プとキャップを取り付ける。

取り付ける

回す 締める

取り付ける

9 タンクをベースユニットに取り付け
る（☞ 29 ページ）。

取り付ける

10 バッテリーをベースユニットに取り
付ける（☞ 28 ページ）。

取り付ける

使い方
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11 電源スイッチ（「 I 」部分）を押し、
電源をオンにする。

押す

12 ノズルを安全な方向へ向け、トリ
ガーを引く（☞ 38 ページ）。

● タンク内の清水を放出させることで、
ホースや噴霧ガンの内部を洗浄します。

● タンク内の清水が空になり、噴霧されな
くなるまで放出してください。途中で噴
霧を止めると、噴霧ガンやホース内に噴
霧液が残留します。

引く

13 電源スイッチ（「〇」部分）を押し、
電源をオフにする。

押す

14 バッテリーを取り外す（☞ 28 ペー
ジ）。

15 ベースユニットから、タンクを取り
外す。

取り外す

16 タンクの外側に付着した汚れや水分
を乾いたやわらかい布で拭き取る。

17 手順 3～ 4と同様にして、キャップ
と計量カップを取り外す。

回す

取り外す

緩める

取り外す

使い方



日本語118

18 給水口からタンク内に手を入れ、下
図で示す方向へ、ストレーナーを回
しながら取り外す。

回す

取り外す

19 タンクからストレーナーを取り出
す。

取り出す

20 ストレーナーを清水で洗浄する。

21 ストレーナーをタンクに戻し、下図
で示す方向へ、ストレーナーを回し
ながら取り付ける。

取り付ける

回す

戻す

使い方
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22 計量カップとキャップを取り付け
る。

取り付ける

回す 締める

取り付ける

23 ノズルを清水で洗浄し、乾いたやわ
らかい布で水分を拭き取る。

24 タンクの上にホースをまとめる。

差し込む

25 棚などに収納して保管する。

使い方
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メンテナンス
お手入れについて

お手入れをするときは、下記をお守りください。
遵守しない場合は、負傷したり、感電・発熱・発火・火災の恐れがあります。
● 電動工具（本体）は、バッテリーを取り外してからお手入れしてください。
● 充電器は、充電器の電源プラグをACコンセントから抜いてからお手入れしてください。
● 電動工具（本体）・充電器・バッテリーは、絶対に水洗いをしないでください（内部に水が侵
入し、感電・発熱・発火・火災・故障の原因につながります）。

● 充電器・バッテリーをお手入れするときは、指や金属で充電器・バッテリーの端子に触れない
ように注意してください（感電・発熱・発火・火災の原因につながります）。

● 電動工具（本体）・充電器・バッテリーを油や有機溶剤などで拭かないでください（樹脂部品
の破損、劣化による発熱・発火・火災の原因につながります）。

お手入れのし方
電動工具（本体）・充電器・バッテリーが汚れた場合は、乾いたやわらかい布で汚れを拭き取るか、またはや
わらかい布に水を浸し、かたく絞ってから汚れを拭き取ってください。
汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤をやわらかい布にしみこませて拭き取った後、洗剤分を取り除いてくだ
さい。
お手入れ後は、風通しの良い場所で、しっかりと乾かしてください。

右図で示す動力接合部（特に端子）は、
濡らさないように注意し、乾いたやわら
かい布のみで丁寧に汚れを拭き取ってく
ださい。
動力接合部（特に端子）が濡れると、感電の
原因につながります。また、汚れや異物があ
る場合には、動作不良の原因になります。
● 濡れてしまった場合は、乾いたやわらかい布
で水分を拭き取り、風通しの良い場所で、し
っかりと乾かしてください。 タンク底面 ベースユニット上面

動力接合部



日本語 121

困ったときは
故障かな？と思ったときは

故障かな？と思ったときは、下記の内容を点検してください。改善されない場合は、最寄りの弊社サービスハ
ブにお問い合わせください。

症状 原因 処置

始動しない/
バッテリー残量モニターランプが
点灯しない

バッテリー残量が少ない バッテリーを充電してください。

バッテリーの取付け不良
バッテリーが正しく確実に装着さ
れていることを確認してくださ
い。

バッテリーの端子接触不良
バッテリーを取り外し、端子に異
物が付着していないことを確認し
てください。異物は除去してくだ
さい。

本体またはバッテリーの故障

同一の弊社製バッテリーを複数個
お持ちの場合は、別のバッテリー
を本体に取り付けて、始動できる
かを確認してください。
● 始動できる場合は、バッテリー
の故障が考えられます。

● 始動できない場合は、本体の故
障が考えられます。

同一のバッテリー仕様で、別の弊
社製電動工具をお待ちの場合は、
その電動工具にバッテリーを取り
付けて、始動できるかを確認して
ください。
● 始動できる場合は、本体の故障
が考えられます。

● 始動できない場合は、バッテリ
ーの故障が考えられます。

作業中に停止する/

バッテリー残量が少ない バッテリーを充電してください。
バッテリーの保護機能が働いてい
る（軽度）

トリガーを放すことで保護機能は
解除されます。

バッテリーの保護機能が働いてい
る（重度）

バッテリーを充電することで保護
機能は解除されます

噴霧圧が上がらない バッテリー残量が少ない バッテリーを充電してください。

ノズルの接合部から、噴霧液が漏
れる ノズルの取付け不良

ノズル本体、ノズル先端を確実に
締めてください（☞ 31ページ、
32ページ、33ページ）。

ノズルが詰まった 異物の詰まり ノズルを分解し、清掃してくださ
い（☞ 32ページ）。

充電時間が長い/使用時間が短い
新品バッテリー
長期間保管していたバッテリー

バッテリーの新品時や長期間保管
していたバッテリーは、充電時間
が長くなったり、放電量が減少し
たりすることがあります。
2～3回充電と使用を繰り返してく
ださい。改善されない場合は、バ
ッテリーの寿命が考えられます。
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困ったときは
お問い合わせ先

ご不明な点や修理につきましては、お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社

〒173-0026
東京都板橋区中丸町１３-１　ゲオタワー池袋2階
Phone : 03-6905-8940（サービスハブ）
E-Mail : servicejp@milwaukee.asia
Web Site : www.milwaukeetool.co.jp
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